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I.  [bookmark: _Toc195524912][bookmark: _Toc195529196][bookmark: _Toc337043196][bookmark: _Toc308510133][bookmark: _Toc23778530]LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG.
1.  Giới thiệu chung:
Bình Định là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, là cửa ngõ của hành lang Đông - Tây; có vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Nam Trung bộ và Duyên hải Trung bộ. 
Trong tình hình phát triển kinh tế ngày càng nhanh của cả nước, cùng với đó là việc phát triển các Cụm công nghiệp để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất sản xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh, việc đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi là việc làm hết sức cần thiết nhằm thu hút vốn đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế tại địa phương, qua đó đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa nông thôn, từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho nhân dân trong vùng.
Việc đầu tư xây dựng với đầy đủ các chức năng và hệ thống hạ tầng kỹ thụât đồng bộ sẽ đưa Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi trở thành Cụm công nghiệp trọng điểm của huyện Hoài Ân gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, phù hợp với định hướng chung của tỉnh.
Nhằm góp phần phát triển nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, UBND huyện Hoài Ân đã làm các thủ tục thành lập Cụm  công nghiệp Dốc Truông Sỏi, đã lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, sau đó đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết mở rộng Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi tại Quyết định số 2478/QĐ-CTUBND ngày 09/11/2012 (viết tắt là: Quy hoạch được duyệt năm 2012), với diện tích 15,3ha.
[bookmark: _Toc337043197]2. Lý do sự cần thiết lập Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi:
Sau khi UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch điều chỉnh năm 2012 đến nay, UBND huyện Hoài Ân đã triển khai thực hiện quy hoạch và đã kêu gọi được một số doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất tại đây. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã phát sinh một số vấn đề bất cập, từ đó cần thiết phải thực hiện điều chỉnh lại quy hoạch để giải quyết nhu cầu thực tế hiện nay như sau:
Quy hoạch được duyệt năm 2012 đã bố trí các dải cây xanh cách ly ở phía Đông, Tây, Bắc ranh giới nhằm cách ly với khu dân cư xung quanh. Tuy nhiên thực tế hiện nay, phía Nam cũng có dân cư sinh sống. Vì vậy cần bổ sung diện tích cây xanh cách ly trong quy hoạch điều chỉnh, mở rộng đợt này, đồng thời điều chỉnh lại khoảng cách dải cây xanh cách ly ở các mặt ranh giới khác cho phù hợp với quy định hiện hành.
Quy hoạch được duyệt năm 2012 có bố trí đường N2 ở ranh giới phía Nam. Thực tế hiện nay đường N2 nằm sát khu dân cư phía Nam, từ đó khó khăn trong công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Việc hạ thấp cao độ tự nhiên để làm hạ tầng dẫn đến nguy cơ sạc lở cho khu vực dân cư phía Nam. Quy hoạch đợt này sẽ dịch chuyển đường N2 vào bên trong, cách xa khu dân cư để hợp lý cho việc đầu tư xây dựng.
Theo quy hoạch được duyệt năm 2012, Diện tích quy hoạch không bao gồm taluy của đường Đường N2, từ đó địa phương không có cơ sở để thực hiện thu hồi đất. Do đó quy hoạch điều chỉnh, mở rộng đợt này sẽ tính toán lại ranh giới quy hoạch để phục vụ cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được khả thi.
Xung quanh ranh giới Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, còn rất nhiều đất trống, Tuy nhiên, quy hoạch lại đưa diện tích đất ở hiện trạng của các hộ dân khu vực phía Bắc vào ranh giới quy hoạch. Các hộ dân này đã được giao quyền sử dụng đất và đang sinh sống ổn định, gây khó khăn và lãng phí trong công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh ranh giới quy hoạch theo hướng tránh diện tích đất ở của các hộ dân phía Bắc và mở rộng ranh giới theo hướng phát triển về đất đồi núi ở phía Tây dự án. 
Trong quá trình phát triển Cụm công nghiệp theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, đã phát sinh Hố rác tự phát nằm ở phía Tây và nằm ngoài Cụm công nghiệp để phục vụ các nhà xưởng trong quá trình sản xuất. Hố rác tự phát này không có khoảng cách trồng cây xanh cách ly theo quy định nên đã gây ô nhiễm cho những khu vực lân cận. Do đó, cần mở rộng ranh giới Cụm công nghiệp, đưa vị trí Hố rác tự phát vào trong ranh giới quy hoạch để quản lý và đầu tư thành Khu trung chuyển chất thải rắn với các khoảng cách ly cây xanh đảm bảo theo quy định nhằm giải quyết vấn đề môi trường, không gây ô nhiễm cho khu vực xung quanh.
Quy hoạch được duyệt năm 2012 có Trạm xử lý nước thải, tuy nhiên không thể hiện ranh giới lô đất nên không xác định được khoảng cách ly môi trường với khu vực xung quanh. Do đó, cần thiết phải xác định cụ thể ranh giới khu vực xử lý nước thải trong quy hoạch điều chỉnh, mở rộng đợt này, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng. 
Theo quy hoạch được duyệt năm 2012, phía Đông khu vực quy hoạch có Nhà máy nước hiện trạng cung cấp nước cho Thị trấn Tăng Bạt Hổ (nằm ngoài ranh giới quy hoạch). Dự kiến trong vòng 5 năm tới, Nhà máy sẽ tăng công suất từ 600m3/ ngày đêm hiện nay lên thành 1800m3/ngày đêm (trong đó cấp cho Thị trấn 600m3/ngày đêm và Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi 600m3/ngày đêm). Đồng thời, diện tích hiện trạng của Nhà máy 3067m2 là không đảm bảo theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD. Vì vậy, quy hoạch điều chỉnh, mở rộng đợt này sẽ bố trí đất dự phòng mở rộng cho Nhà máy nước để đảm bảo nhu cầu theo quy định.
Hiện nay, tại Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi, Công ty CP chế biến lâm sản Kim Thành Lập đã đăng ký đầu tư và được UBND huyện Hoài Ân đồng ý chủ trương cho phép lập thủ tục đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản, Công ty đã có văn bản cam kết thực hiện dự án và đang khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp Giấy nhận đầu tư. Nhu cầu đất sản xuất của doanh nghiệp khoảng từ 8ha đến 9ha làm tăng khả năng lấp đầy của Cụm cụm công nghiệp. Vì vậy cần thiết phải điều chỉnh lại quy hoạch theo hướng linh hoạt: tạo ra những lô đất lớn, hợp lý phục vụ nhu cầu sản xuất cho doanh nghiệp, tuy nhiên cũng có thể chia ra những lô đất nhỏ để có thể cấp cho các doanh nghiệp khác trong trường hợp Công ty CP chế biến lâm sản Kim Thành Lập không hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
[bookmark: _Toc337043198]2. Mục tiêu lập quy hoạch:
[bookmark: _Toc195524913][bookmark: _Toc195529197][bookmark: _Toc337043199]Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng CCN Dốc ruông Sỏi nhằm giải quyết các vấn đề bất cập phát sinh trong quá trình triển khai dự án từ lúc Quy hoạch được duyệt năm 2012.
Bổ sung, hoàn thiện các khu chức năng để phát triển Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi thành Cụm công nghiệp hoàn chỉnh đầy đủ các chức năng phục vụ công nghiệp. 
Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, từ đó đẩy nhanh tiến độ, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước.
Làm cơ sở để bố trí các cơ sở sản xuất đang đăng ký đầu tư cho phù hợp nhu cầu doanh nghiệp và định hướng phát triển lâu dài của địa phương.
Tạo quỹ đất và mặt bằng phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Hoài Ân theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.
II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH:
[bookmark: _Toc337043200]1. Cơ sở pháp lý:
[bookmark: _Toc337043201]Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định 72/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 về việc ban hành QCVN:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 về việc ban hành QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 
Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;
[bookmark: dieu_1_name]Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/06/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025 định hướng đến năm 2035;
Quyết định số 2214/QĐ-CTUBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi, huyện Hoài Ân;
Căn cứ Quyết định số 2478/QĐ-CTUBND ngày 09/11/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi;
Căn cứ Quyết định số 4625/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi, huyện Hoài Ân.
Căn cứ Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi, huyện Hoài Ân.
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy chuẩn, quy phạm khác có liên quan.
2. Nguồn tài liệu, số liệu:
Tình hình hiện trạng kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của huyện Hoài Ân và tỉnh Bình Định;
Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng hiện hành của nhà nước;
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các Tiêu chuẩn xây dựng khác có liên quan;
Căn cứ hiện trạng kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của huyện Hoài Ân nói chung và Thị trấn Tăng Bạt Hổ nói riêng.
III. NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN:
Nghiên cứu, thống kê các vấn đề bất cập phát sinh trong quá trình triển khai dự án từ lúc Quy hoạch được duyệt năm 2012.
Khảo sát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch, so sánh tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên thực tế so với quy hoạch được năm 2012.
Trên cơ sở định hướng phát triển không gian, sử dụng đất trong quy hoạch được duyệt năm 2012, đề xuất hướng phát triển không gian, sử dụng đất cho phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay.
Đề xuất sự thay đổi ranh giới quy hoạch so với Quy hoạch được duyệt năm 2012 và phương án bố trí mặt bằng bảo công năng sử dụng khu đất, đảm bảo mỹ quan, hợp lý trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo cách ly vệ sinh môi trường.
Xác định các khu chức năng mở rộng, điều chỉnh so với Quy hoạch được duyệt năm 2012. Từ đó tính toán cụ thể quy mô các khu chức năng. 
Xác định ý tưởng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp cho Quy hoạch mới sau khi điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch được duyệt năm 2012.
Trên cơ sở Quy hoạch được duyệt năm 2012 và sự thay đổi khi điều chỉnh mở rộng, tính toán, điều chỉnh lại hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ khu vực quy hoạch, đảm bảo hợp lý và thuận tiện cho việc triển khai thực tế.
Thể hiện ý tưởng lập Quy hoạch điều chỉnh mở rộng bằng Hồ sơ bản vẽ quy hoạch chi tiết. 
Dự thảo quy định quản lý xây dựng và từng khu chức năng của khu quy hoạch.
[bookmark: _Toc23778533]IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH:
[bookmark: _Toc502930662][bookmark: _Toc23778534]1. Tên đồ án:
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điều chỉnh, mở rộng Cụm Công nghiệp Dốc Truông Sỏi.
[bookmark: _Toc23778535]2. Vị trí Cụm công nghiệp:
[bookmark: _Toc502930663]Địa điểm lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điều chỉnh, mở rộng Cụm Công Nghiệp Dốc Truông Sỏi tại Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài  Ân, Tỉnh Bình Định.
[bookmark: _Toc23778536]3. Phạm vi ranh giới:
[bookmark: _Toc23778537][bookmark: _Toc502930664]Vị trí khu đất quy hoạch tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, có giới cận như sau:
- Đông giáp  : Đường ĐT630, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
- Tây giáp	: Đất rừng sản xuất; Khu mồ mả.
- Nam giáp   : Đồi núi 75 và đường dân sinh;
- Bắc giáp  : Khu dân cư, Đường bê tông xi măng đi thôn Đức Long, xã Ân Đức và Nghĩa trang nhân dân Thị trấn Tăng Bạt Hổ. 
Quy mô ranh giới Cụm công nghiệp sau khi điều chỉnh, mở rộng: 19,02ha.
4. Chủ đầu tư:	
Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân.
Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hoài Ân.
[bookmark: _Toc23778539]V. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG:
[bookmark: _Toc337043205]1. Địa hình tự nhiên:
[bookmark: _Toc195524919][bookmark: _Toc195529203]Địa hình tự nhiên gần như không thay đổi so với thời điểm quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi được phê duyệt năm 2012 ngoại trừ khu đất đang san lấp và khai thác đất ở vị trí trung tâm của dự án. 
Địa hình hiện tại được chia thành 2 phần cơ bản:
- Khu vực phía Nam và Tây Nam: chủ yếu là địa hình đồi núi, địa hình có độ dốc cao, từ 8% đến 57%, khó khăn trong việc xây dựng công trình.
- Các khu vực còn lại tương đối bằng phẳng, có độ dốc 0.4% đến 3.6% thuận lợi cho việc xây dựng.
[bookmark: _Toc337043206]2. Điều kiện khí hậu:
[bookmark: _Toc195524920][bookmark: _Toc195529204]- Khu vực quy hoạch thuộc thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân chịu ảnh hưởng của khí hậu chung cả tỉnh Bình Định : khí hậu Trung Trung Bộ, nhiệt đới ẩm;
+  Một số đặc trưng khí hậu:
- Nhiệt độ trung bình năm		: 25-26 0C.
- Tổng số giờ nắng trung bình năm	: 2.400 giờ.
- Tổng lượng mưa hàng năm		:1.800-2.000 mm/năm.
- Độ ẩm không khí thấp nhất 72% (tháng 7-8). 
- Độ ẩm không khí cao nhất 84% (tháng 10,11,12).
- Mùa mưa 4 tháng tháng tập trung khoảng 75% lượng mưa cả năm, trùng với mùa mưa bão.
- Mùa khô kéo dài 6 tháng, đặc biệt tập trung trong 4 tháng, từ tháng 2 đến tháng 7; lượng mưa chỉ chiếm 17-18% lượng mưa cả năm nên xảy ra tình trạng thiếu nước ở nhiều nơi.
- Khu vực thiết kế năm trên khu vực đồi cao, không bị ngập lụt.
[bookmark: _Toc337043207]3. Điều kiện thủy văn:
[bookmark: _Toc195524921][bookmark: _Toc195529205] Khu đất quy hoạch chịu tác động của nước mặt chảy từ đồi núi phía Tây, Tây Nam về phía Đông Bắc của khu đất.
 Hiện trạng trữ lượng nước ngầm chưa được khảo sát cụ thể. 
[bookmark: _Toc337043208]4. Điều kiện địa chất:
Địa chất tại khu vực là đất đồi núi Bazan, là lớp sét pha lẫn dăm sạn màu nâu đỏ, phớt vàng, xám trắng, đôi chỗ gặp các tảng lăn thạch anh kích thước 0,05-0,5m3, khá cứng chắc rất khó khoan. Thành phần cơ bản gồm dăm sạn, cát, sét, bột, đất ẩm vừa, gắng kết trung bình, trạng thái nửa cứng-cứng. Thành phần hạt bao gồm: Nhóm hạt sét<0,005mm: 16,7%; Nhóm hạt bụi 0,05- 0,005mm: 3,3%; Nhóm hạt cát 2,0 - 0,05mm: 39.3%; Nhóm sạn, sỏi  > 2,0mm. 
Nền đất có cấu tạo chắc chắn, độ kết dính tốt, phủ hợp xây dựng cơ sở hạ tầng, bồi đắp san nền, tạo taluy trên địa hình đồi núi.
[bookmark: _Toc337043209]5. Hiện trạng sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi sau khi được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2478/QĐ-CTUBND ngày 09/6/2012 đến nay:
Hiện trạng sử dụng đất bao gồm 2 phần:
- Phần mở rộng phía Tây chủ yếu là đất đồi núi, đất rừng sản xuất, một phần là đường đất hiện trạng, đất mồ mả và hố rác.
- Phần đất thuộc ranh giới của quy hoạch chi tiết CCN Dốc Truông Sỏi được duyệt năm 2012:
+ Phần đất này đang được san nền, khai thác đất và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng nên có thay đổi nhưng cơ bản phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt. 
+ Trên các mặt bằng đã được san lấp, hiện nay đã có một số Nhà xưởng đã xây dựng với tổng diện tích 24769.7m2.
+ Theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, một số đường giao thông đã hoàn thành xây dựng lòng đường và bó vỉa. Các tuyến đường này trước mắt vừa tạo điều kiện đi lại cho các nhà xưởng đã xây dựng trong Cụm công nghiệp, vừa là các tuyến đường thi công hạ tầng cho Cụm công nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.
+ Phía Tây Bắc và Đông Nam của dự án vẫn còn 1 ít hộ dân chưa được đền bù giải phóng mặt bù và chưa di dời qua nơi ở khác.
Việc đánh giá hiện trạng sử dụng đất khu vực mở rộng quy hoạch được thống kê cụ thể như sau:
	Bảng đánh giá hiện trạng sử dụng đất toàn khu

	TT
	Loại đất
	Diện tích
(m2)
	Tỷ lệ
(%)

	1
	Đất đồi núi
	71715.4
	37.7

	2
	Đất rừng sản xuất
	23202.9
	12.2

	2
	Đường đất
	622.9
	0.3

	3
	Đường bê tông
	680.8
	0.4

	4
	Khu mồ mả
	1502.6
	0.8

	5
	Hố rác
	759.0
	0.4

	6
	Khu chôn lấp xác động vật
	2045.5
	1.1

	7
	Khu vực đang san nền và khai thác đất
	32871.0
	17.3

	8
	Đất trống chưa sử dụng
	13759.6
	7.2

	9
	Đất nhà xưởng sản xuất hiện trạng đã xây dựng
	24769.7
	13.0

	10
	Khu vực đã được san nền
	3284.9
	1.7

	11
	Lòng đưởng bê tông + bó vỉa đã được xây dựng
	5230.0
	2.7

	12
	Vỉa hè đã san nền, chưa lát gạch
	2112.7
	1.1

	13
	Mương nước
	912.5
	0.5

	14
	Kè đá
	872.5
	0.5

	15
	Đất vườn
	5641.4
	3.0

	16
	Đất ở
	216.6
	0.1

	         Tổng cộng 
	190200.0
	100


[bookmark: _Toc23778571]6. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
[bookmark: _Toc23778582]Đối chiếu với hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của khu vực với hiện trạng vào năm 2012, nhận thấy có sự thay đổi ở khu vực trung tâm và phía Bắc của dự án. Sự thay đổi này từ việc thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho dự án theo định hướng của Quy hoạch được duyệt năm 2012. Cụ thể như sau:
	a. San nền:
Khu vực trung tâm, phía Bắc và Tây Bắc dự án đã và đang được san nền tạo mặt bằng, việc san nền được kết hợp với việc khai thác đất để cung cấp nhu cầu xây dựng cho địa phương:
+ Khu vực phía Bắc và Tây Bắc dự án đã được san nền hoàn thiện, một phần đã giao đất cho các Nhà đầu tư xây dựng nhà máy, phần khác đang chờ để giao cho các Nhà đầu tư mới. Cao độ hoàn thiện cơ bản tuân thủ theo quy hoạch được duyệt.
+ Khu vực trung tâm dự án đang được san nền kết hợp với khai thác đất. Do khu vực này đang thi công nên cao độ chưa hoàn thiện theo quy hoạch được duyệt năm 2012. Sau khi hoàn thiện, cao độ san nền sẽ đảm bảo theo quy hoạch được duyệt.
Khu vực phía Đông, Tây, Nam, Đông Nam và Tây Nam chủ yếu là đồi núi tư nhiên chưa được san lấp. Những khu vực này sẽ được san lấp phục vụ dự án trong những giai đoạn tiếp theo.
Các vị trí khác là đất vườn, đất ở của dân, đất trồng cây, đất trống chưa sử dụng ... có nền tương đối bằng phẳng, cao độ không chênh lệch nhiều so với Quy hoạch được duyệt năm 2012, thuận tiện cho công tác san lấp trong những giai đoạn thi công kế tiếp.
	b. Giao thông:
Một số tuyến giao thông phía Bắc theo Quy hoạch được duyệt năm 2012 đã thi công được lòng đường bê tông nhựa và bó vỉa, nền vỉa hè cũng đã được san lấp chỉ còn thiếu lát gạch để hoàn thiện.
Tổng chiều dài các tuyến đường này khoảng 609m, diện tích lòng đường bê tông nhựa đã hoàn thiện khoảng 5230m2.
Hiện trạng khu vực còn có một số đường đất dẫn vào khu mồ mả phía Tây và đường thi công. Tuyến đường dẫn vào Khu mồ mả phía Tây vừa được hoàn thành thi công xây dựng năm 2021, sẽ được giữ lại để phục vụ nhu cầu người dân. Các tuyến đường đất phục vụ thi công sẽ phục vụ nhu cầu trước mắt cho đơn vị thi công và sẽ mất đi khi hệ thống giao thông của Cụm công nghiệp được hình thành trong tương lai.
	c. Thoát nước mưa:
Hiện nay, nước mưa chủ yếu thoát theo địa hình hoặc mương đất hiện trạng. Một số mương đất được đào tạm thời để phục vụ thoát nước cho các Nhà xưởng và đường giao thông đã xây dựng tại khu vực.
Phía Bắc dự án là nơi tập trung lượng thoát nước mưa tương đối lớn vì vậy mương thoát nước hiện trạng tại khu vực này sẽ được giữ lại, cải tạo để phục vụ cho dự án. Các mương đất thoát nước còn lại sẽ được lấp lại khi hệ thống thoát nước mưa của Cụm công nghiệp được hình thành.
	d. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:
Hiện tại khu vực chưa có hệ thống thoát nước thải. Các nhà xưởng và các hộ dân tự xử lý trước khi thoát ra các mương nước hiện trạng hoặc cống thoát nước trên đường Nguyễn Tất Thành ở phía Đông dự án.
7. Đánh giá đặc điểm tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
Hiện trạng khu vực quy hoạch xây dựng có đặc điểm tự nhiên, khí hậu ổn định, địa chất tốt thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng. Hiện trạng sử dụng đất ít dân cư sinh sống, chủ yếu là đất trống, đất đồi núi chưa sửa dụng, đất trồng rừng sản xuất thuận lợi cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí đền bù thấp.
Hạ tầng kỹ thuật hiện nay đã đầu tư được một phần theo quy hoạch được duyệt năm 2012. Ngoài ra tiếp giáp với khu vực quy hoạch đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của Thị trấn tăng Bạt Hổ vì vậy thuận lợi cho công tác đấu nối hạ tầng phục vụ Cụm công nghiệp.
VI. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG CỤM CÔNG NGHIỆP:
[bookmark: _Toc23778583]1. Cơ sở quy hoạch:
[bookmark: _Toc291776016][bookmark: _Toc166037665][bookmark: _Toc166036777][bookmark: _Toc110388290][bookmark: _Toc108057233][bookmark: _Toc108056971][bookmark: _Toc108056794][bookmark: _Toc108054625][bookmark: _Toc108054222][bookmark: _Toc108054149][bookmark: _Toc91553098][bookmark: _Toc91552960][bookmark: _Toc81362072][bookmark: _Toc67363574][bookmark: _Toc67363480][bookmark: _Toc48551431][bookmark: _Toc44122739][bookmark: _Toc43176190][bookmark: _Toc40326046][bookmark: _Toc34729959][bookmark: _Toc34646983][bookmark: _Toc34646521][bookmark: _Toc23778584]1.1. Tính chất Cụm công nghiệp sau khi điều chỉnh, mở rộng:
[bookmark: _Toc110388291][bookmark: _Toc108057234][bookmark: _Toc108056972][bookmark: _Toc108056795][bookmark: _Toc108054626][bookmark: _Toc108054223][bookmark: _Toc108054150][bookmark: _Toc91553102][bookmark: _Toc91552964][bookmark: _Toc81362076][bookmark: _Toc67363578][bookmark: _Toc67363484][bookmark: _Toc48551435][bookmark: _Toc44122741][bookmark: _Toc43176192][bookmark: _Toc40326048][bookmark: _Toc34729961][bookmark: _Toc34646985][bookmark: _Toc34646523]Là Cụm công nghiệp thu hút các ngành nghề chính định hướng bố trí vào Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi. Các ngành công nghiệp được chọn chủ yếu là các nghành khai thác thế mạnh sẵn có của địa phương. 
Các nhóm ngành nghề trong Cụm công nghiệp sau khi điều chỉnh, mở rộng bao gồm: Sản xuất, chế biến nông lâm sản (trừ các ngành chế biến gỗ gây ô nhiễm cao ảnh hưởng đến môi trường), sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng.
[bookmark: _Toc502930701][bookmark: _Toc514997331][bookmark: _Toc519195888][bookmark: _Toc519238375][bookmark: _Toc519240305][bookmark: _Toc12355213][bookmark: _Toc23778586][bookmark: _Toc291776017][bookmark: _Toc166037666][bookmark: _Toc166036778]1.2. Dự báo người lao động trong Cụm công nghiệp sau khi điều chỉnh, mở rộng:
Diên tích Cụm công nghiệp sau khi điều chỉnh, mở rộng: 19,02ha
Dự báo số lao động dự kiến của Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi khoảng1.200 (người), cụ thể:
· Công nhân phục vụ cụm công nghiệp: 40 người/ha x 19,02ha = 761 người.
· Lao động dịch vụ phục vụ công nghiệp = 50% x 761 = 381 (người).
· Tổng lao động phục vụ Cụm công nghiệp tính toán: 761 + 381 = 1142 (người).
· Tổng lao động phục vụ Cụm công nghiệp thực tế dự kiến: 1.200 người.
[bookmark: _Toc502930702][bookmark: _Toc514997332][bookmark: _Toc519195889][bookmark: _Toc519238376][bookmark: _Toc519240306][bookmark: _Toc12355214][bookmark: _Toc23778587]1.3. Các chỉ tiêu, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế:
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu: (Theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2021/BXD).
a. [bookmark: _Toc502930703]Chỉ tiêu sử dụng đất:
· Đất công trình đầu mối kỹ thuật		: ≥   1%
· Đất cây xanh					: ≥ 10%
· Đất giao thông					: ≥   10%
b. [bookmark: _Toc502930705]Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:
· Chỉ tiêu cấp nước:	
· Nước sản xuất cho xí nghiệp, nhà máy	: ≥ 30 m³/ha/ngày đêm. 
· Nước sinh hoạt cho lao động			: ≥ 100l/ người/ngày đêm.
· Nước dùng cho các công trình công cộng	: ≥ 15% lượng nước sinh hoạt.
· Tưới cây, rửa đường				: ≥ 10 % lượng nước sinh hoạt.
· Nước hao hụt, rò rỉ				: ≤ 15% tổng lượng nước cấp 
· Chỉ tiêu thoát nước thải			: 80% tổng lượng nước cấp.
· Chỉ tiêu cấp điện:					
· Xí nghiệp, nhà máy				: ≥ 250 KW/ha.
· Công trình trung tâm ĐHDV			: 100 KW/ha.
· Công trình đầu mối				: 80 KW/ha.
· Giao thông				: 6 KW/ha.
· Cây xanh						: 6 KW/ha.
[bookmark: _Toc23778588]2. Cơ cấu phân khu chức năng Cụm công nghiệp sau khi điều chỉnh, mở rộng :
[bookmark: _Toc23778589] 2.1. Quan điểm chung:
[bookmark: _Toc44122742][bookmark: _Toc43176193][bookmark: _Toc40326049][bookmark: _Toc34729962][bookmark: _Toc34646986][bookmark: _Toc34646524] Trên cơ sở phương hướng chiến lược về phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Định và của huyện Hoài Ân, đặt trọng tâm phát triển vào những ngành, những lĩnh vực hỗ trợ cho phát triển địa phương, sử dụng nhiều lao động, những ngành có khả năng khai thác tối ưu, lợi thế, vị trí, khả năng phát triển của Cụm công nghiệp, hạn chế tối đa các ngành gây ô nhiễm môi trường. Từ đó xác định các nhóm ngành nghề trong Cụm công nghiệp bao gồm: Sản xuất, chế biến nông lâm sản (trừ các ngành chế biến gỗ gây ô nhiễm cao ảnh hưởng đến môi trường), sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng.
Hiện nay, UBND huyện Hoài Ân đang triển khai thi công và thu hút đầu tư theo Quy hoạch được duyệt năm 2012 nên những khu vực đang thi công hoặc các nhà xưởng đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận sử dụng đất, các khu vực này sẽ không điều chỉnh và giữ nguyên theo hiện trạng.
Các khu vực chưa triển khai thi công và chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận sử dụng đất cho các nhà đầu tư, sẽ đề xuất các phương án thiết kế điều chỉnh, mở rộng phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương, hợp lý trong sử dụng, đảm bảo không gian kiến trúc cảnh quan, thông suốt trong kết nối hạ tầng, đảm bảo các vấn đề môi trường … 
[bookmark: _Toc23778590] 2.2. Quan điểm tổ chức quy hoạch:
a. Về giao thông:
Hiện nay, một số tuyến đường kết nối với đường Nguyễn Tất Thành và Hà Huy Tập đang được thi công xây dựng theo Quy hoạch được duyệt năm 2012. Do đó, quy hoạch điều chỉnh mở rộng sẽ cập nhật hướng tuyến của đường hiện trạng. Mặt cắt ngang các tuyến đường này vẫn tuân thủ theo quy hoạch được duyệt năm 2012. Các tuyến đường này gồm: đường D2 và một phần đường D1, N1.
Dịch chuyển đường N2 (sát ranh giới phía Nam dự án của Quy hoạch được duyệt năm 2012) vào trung tâm khu đất để tránh việc hạ cao độ san nền phục vụ thi công đường N2 dễ gây sạc lở và tác động đến khu dân cư nằm sát đường N2.
Việc dịch chuyển đường N2 vào trung tâm khu đất còn tạo điều kiện cho việc bố trí dải cây xanh cách ly (10m) để cách ly Cụm công nghiệp với khu dân cư sát ranh giới phía Nam của khu vực quy hoạch. 
Đường N2 đưa vào trung tâm khu đất còn tạo điều kiện kết nối giao thông thuận lợi với Khu trung chuyển chất thải rắn ở phía Tây khu vực quy hoạch, giảm khối lượng xây dựng hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, cấp thoát nước…) mà vẫn đảm bảo công năng sử dụng Cụm công nghiệp hợp lý.
Điều chỉnh thiết kế đường D1 và N2 để tạo các ô đất lớn, từ đó tạo sự lình hoạt, có thể đáp ứng nhu cầu diện tích cho các doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn.
Ngoài ra, đường giao thông nội bộ phải gắn kết trực tiếp với các lô đất nhà máy, xí nghiệp, đảm bảo việc lưu thông tiếp cận tối đa với các trục đường, phục vụ tốt nhất cho việc sản xuất kinh doanh.
b. Về sử dụng đất:
Trên cơ sở Quy hoạch được duyệt năm 2012, Quy hoạch điều chỉnh mở rộng sẽ nghiên cứu các vấn đề bất cập khi triển khai quy hoạch trên thực tế. Từ đó bổ sung quỹ đất để phát triển thêm các khu chức năng và hạ tầng kỹ thuật cần thiết như Khu trung chuyển chất rắn, Khu xử lý nước thải, Đất dự phòng mở rộng Nhà máy nước, cây xanh cách ly... Cụ thể như sau:
b.1. Cây xanh cách ly:
Quy hoạch được duyệt năm 2012 đã bố trí các dải cây xanh cách ly ở phía Đông, Tây, Bắc ranh giới nhằm cách ly với khu dân cư xung quanh. Tuy nhiên thực tế hiện nay, phía Nam cũng có dân cư sinh sống, vì vậy cần bổ sung diện tích cây xanh cách ly trong quy hoạch điều chỉnh, mở rộng đợt này, đồng thời điều chỉnh lại khoảng cách dải cây xanh cách ly ở các mặt ranh giới khác cho phù hợp với quy định hiện hành.
b.2. Khu trung chuyển chất rắn:
Hiện trạng thực tế hiện nay đã phát sinh Hố rác tự phát nằm ở phía Tây và nằm ngoài ranh giới Cụm công nghiệp để phục vụ các nhà xưởng trong quá trình sản xuất. Hố rác tự phát này không có khoảng cách trồng cây xanh cách ly theo quy định nên đã gây ô nhiễm cho những khu vực lân cận. Do đó, cần mở rộng ranh giới Cụm công nghiệp, đưa diện tích Hố rác tự phát vào trong ranh giới quy hoạch để quản lý và đầu tư thành Khu trung chuyển chất thải rắn, từ đó xác định khoảng cách ly cây xanh chung quanh theo quy định nhằm giải quyết vấn đề môi trường, không gây ô nhiễm cho khu vực xung quanh.
b.3. Khu xử lý nước thải:
Quy hoạch được duyệt năm 2012 có Trạm xử lý nước thải, tuy nhiên không thể hiện ranh giới lô đất nên không xác định được khoảng cách ly môi trường với khu vực xung quanh. Do đó, cần thiết phải xác định cụ thể ranh giới khu vực xử lý nước thải trong quy hoạch điều chỉnh, mở rộng đợt này, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng. 
b.4. Đất dự phòng mở rộng Nhà máy nước:
Theo quy hoạch được duyệt năm 2012, phía Đông khu vực quy hoạch có Nhà máy nước hiện trạng cung cấp nước cho Thị trấn Tăng Bạt Hổ (nằm ngoài ranh giới quy hoạch). Dự kiến trong vòng 5 năm tới sẽ tăng công suất Nhà máy từ 600m3/ ngày đêm hiện nay lên thành 1800m3/ngày đêm (trong đó cấp cho Thị trấn 600m3/ngày đêm và Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi 600m3/ngày đêm). Đồng thời, diện tích hiện trạng của Nhà máy 3067m2 là không đảm bảo theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD. Vì vậy, quy hoạch điều chỉnh, mở rộng đợt này sẽ bố trí đất dự phòng mở rộng cho Nhà máy nước để đảm bảo nhu cầu theo quy định.
b.5. Đất sản xuất công nghiệp:
Chung quanh ranh giới Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, còn rất nhiều đất trống, Tuy nhiên, quy hoạch lại đưa diện tích đất ở hiện trạng của các hộ dân khu vực phía Bắc vào ranh giới quy hoạch. Các hộ dân này đã được giao quyền sử dụng đất và đang sinh sống ổn định, gây khó khăn và lãng phí trong công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh ranh giới quy hoạch theo hướng tránh diện tích đất ở của các hộ dân phía Bắc và mở rộng ranh giới theo hướng phát triển về đất đồi núi ở phía Tây dự án. 
Điều chỉnh đường N2 của Quy hoạch được duyệt năm 2012, đưa vào trung tâm lô đất để tránh xa nhà dân phía Nam ranh giới quy hoạch, tạo dải cây xanh cách ly giữa đường giao thông và nhà dân đồng thời tránh tình trạng sạc lở đất khi hạ cao độ đồi núi phía Nam để thi công hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp. Từ đó xác định lại Diện tích giao thông trong Quy hoạch sử dụng đất.
b.5. Quan điểm điều chỉnh, mở rộng quy hoạch sử dụng đất:
Việc điều chỉnh tỷ lệ đất các khu chức năng và hạ tầng kỹ thuật của quy hoạch được duyệt năm 2012 phải đảm bảo tính hợp lý, khai thác hiệu quả quỹ đất, đảm bảo mỹ quan và tuân thủ các quy định hiện hành.
Tổ chức phân khu chức năng và phân lô của quy hoạch điều chỉnh, mở rộng phải đảm bảo tính độc lập về quản lý, sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư các Nhà xưởng, đảm bảo mối quan hệ với các khu chức năng khác chung quanh Cụm công nghiệp. Việc bố trí phân lô phải mang tính linh hoạt, có thể bố trí lô diện tích nhỏ hoặc kết hợp nhiều lô nhỏ thành lô lớn khi cần thiết.
c. Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
Trên cơ sở nghiên cứu Quy hoạch được duyệt năm 2012, đề xuất điều chỉnh và bổ sung các quy định tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan nhằm đảm bảo tăng tính thẩm mỹ cho toàn Cụm công nghiệp.
So với Quy hoạch được duyệt năm 2012, Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng có phát sinh một số khu chức năng mới. Vì vậy, thiết kế điều chỉnh, mở rộng sẽ đề xuất các quy định về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho các khu vực này.
Khảo sát thực tế hiện nay có khu dân cư ở phía Nam khu đất quy hoạch. Vì vậy, so với Quy hoạch được duyệt năm 2012, Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng sẽ bổ sung thêm cây xanh cách ly cho khu vực phía Nam để đảm bảo vấn đề môi trường và tuân thủ theo các quy định hiện hành.
Bố trí các khoảng cây xanh hợp lý để tạo tính thẩm mỹ, giải quyết vi khí hậu và cây xanh cách ly tại những khu vực cần thiết để tránh ảnh hưởng môi trường đến các khu vực xung quanh.
d. Về hạ tầng kỹ thuật
Trên cơ sở Quy hoạch được duyệt năm 2012 và sự thay đổi khi điều chỉnh mở rộng. Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng sẽ tính toán, kết nối, điều chỉnh lại hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước…) đảm bảo phù hợp giữa khu vực thuộc ranh giới Quy hoạch được duyệt năm 2012 và khu vực mở rộng, điều chỉnh mới. 
Các khu vực đã và đang thi công hạ tầng kỹ thuật theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng thiết kế theo hướng cơ bản giữ lại hiện trạng đã thi công, chỉ chỉnh sửa lại một ít để phù hợp nhu cầu sử dụng mới hoặc đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
Trong quá trình phát triển Cụm công nghiệp theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, đã phát sinh Hố rác tự phát nằm ở phía Tây và nằm ngoài Cụm công nghiệp để phục vụ các nhà xưởng trong quá trình làm việc, sản xuất. Hố rác tự phát này không có khoảng cách trồng cây xanh cách ly theo quy định nên đã gây ô nhiễm cho những khu vực lân cận. Do đó, Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng đợt này sẽ mở rộng diện tích, đưa vị trí Hố rác tự phát vào trong ranh giới quy hoạch, đầu tư thành Khu trung chuyển chất thải rắn với các khoảng cách ly cây xanh đảm bảo theo quy định nhằm giải quyết vấn đề môi trường, không gây ô nhiễm cho khu vực xung quanh.
Nhà máy nước hiện trạng phía Đông khu vực quy hoạch có diện tích 3067m2, công suất hiện tại 600m3/ngày đêm. Dự kiến trong vòng 5 năm tới sẽ tăng công suất Nhà máy từ 600m3/ ngày đêm hiện nay lên thành 1800m3/ngày đêm để cấp cho Thị trấn Tăng Bạt Hổ và Cụm công nghiệp Dốc truông Sỏi. Do đó, quy hoạch điều chỉnh, mở rộng đợt này sẽ bố trí đất dự phòng mở rộng cho Nhà máy nước để đáp ứng nhu cầu tăng công suất và đảm bảo theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD.
[bookmark: _Toc23778591]2.3. Thành phần các khu chức năng và hạ tầng kỹ thuật:
Theo Quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 2478/QĐ-CTUBND ngày 09/11/2012, CCN Dốc Truông Sỏi có diện tích 153055.8m2 bao gồm các khu chức năng và hạ tầng kỹ thuật như sau:
· Đất phân lô sản xuất.
· Đất cây xanh. 
· Hồ điều hòa xử lý nước thải.
· Đất giao thông.
· Hành lang Hạ tầng kỹ thuật.
Để giải quyết nhu cầu thực tế hiện nay và những bất cập trong quá trình triển khai dự án, Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp có diện tích 190200m2, bao gồm các khu chức năng theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, bổ sung thêm Khu trung chuyển chất thải rắn và một số thành phần của hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể như sau:
· Đất phân lô sản xuất.
· Đất cây xanh. 
· Hồ điều hòa.
· Khu xử lý nước thải.
· Đất dự phòng mở rộng Nhà máy nước.
· Đất giao thông.
· Hành lang Hạ tầng kỹ thuật.
· Khu trung chuyển chất thải rắn
· Mương thoát nước.
[bookmark: _Toc291776019][bookmark: _Toc166037669][bookmark: _Toc166036781][bookmark: _Toc167240078][bookmark: _Toc167239740][bookmark: _Toc145488533][bookmark: _Toc113271557][bookmark: _Toc113271441][bookmark: _Toc113271382][bookmark: _Toc113271311][bookmark: _Toc112745298][bookmark: _Toc112745223][bookmark: _Toc112745126][bookmark: _Toc112744906][bookmark: _Toc112743366][bookmark: _Toc112743283][bookmark: _Toc110388294][bookmark: _Toc108057239][bookmark: _Toc108056977][bookmark: _Toc108056800][bookmark: _Toc108054629][bookmark: _Toc108054226][bookmark: _Toc108054153][bookmark: _Toc91553107][bookmark: _Toc91553041][bookmark: _Toc91552969][bookmark: _Toc81362081][bookmark: _Toc81361991][bookmark: _Toc81361895][bookmark: _Toc81361845][bookmark: _Toc81361795][bookmark: _Toc67363583][bookmark: _Toc67363489][bookmark: _Toc48551440][bookmark: _Toc44122744][bookmark: _Toc43176195][bookmark: _Toc40326051][bookmark: _Toc34729964][bookmark: _Toc34646988][bookmark: _Toc34646526][bookmark: _Toc23778592]2.4. Cơ cấu tổ chức không gian Cụm công nghiệp:
[bookmark: _Toc514997338][bookmark: _Toc519195895][bookmark: _Toc519238382][bookmark: _Toc519240312][bookmark: _Toc12355220][bookmark: _Toc23778593]a. Đất phân lô sản xuất:
Việc điều chỉnh đường N2 vào trung tâm lô đất sẽ chia nhỏ các ô đất sản xuất (được xác định bởi đường giao thông chung quanh) của Quy hoạch được duyệt năm 2012. Ngoài ra, hiện nay các doanh nghiệp đăng ký đầu tư thường đăng ký với quy mô diện tích lớn. Do đó, Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng sẽ điều chỉnh lại đường D1, N1 để tạo ra các ô đất lớn, không manh mún để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp.
Quy hoạch bố trí 03 lô SX07, SX08, SX09 với cách phân lô linh hoạt, tạo các module lô đất nhỏ có diện tích từ 2707.1m2 đến 6218.7m2. Tùy theo nhu cầu sử dụng đất của Nhà đầu tư, sử dụng 01 module lô đất hoặc ghép nhiều module lô đất lại với nhau để tạo lô đất lớn hơn cấp cho Nhà đầu tư một cách phù hợp. 
Việc điều chỉnh, tạo ra các ô đất lớn, linh hoạt trong phân lô tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cấp đất phân lô cho các Nhà đầu tư thứ cấp.
Đất sản xuất của Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng có diện tích 117355.0 m2, chiếm phần lớn khu đất (61.7 %), các mặt tiếp xúc với khu dân cư, khu bãi rác, khu mồ mả … lân cận được cách ly bằng các dải cây xanh. Các dải cây xanh cách ly này sẽ tạo khoảng cách an toàn, cải thiện vi khí hậu và tạo cảnh quan cho khu quy hoạch.
[bookmark: _Toc122853223][bookmark: _Toc120519069][bookmark: _Toc64171710][bookmark: _Toc63583762][bookmark: _Toc51659808][bookmark: _Toc514997340]Ngành nghề các lô đất sản xuất theo Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng được quy định bao gồm: Các nhóm ngành nghề trong Cụm công nghiệp sau khi điều chỉnh, mở rộng bao gồm: Sản xuất, chế biến nông lâm sản (trừ các ngành chế biến gỗ ô nhiễm cao ảnh hưởng đến môi trường), sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng.
[bookmark: _Toc519195897][bookmark: _Toc519238384][bookmark: _Toc519240314][bookmark: _Toc12355222][bookmark: _Toc23778595]b. Đất cây xanh: 
Đất cây xanh Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi gồm hai thành phần cây xanh chủ yếu:
· Cây xanh cách ly:
Quy hoạch được duyệt năm 2012 có bố trí dải cây xanh cách ly ở phía Tây. Việc mở rộng về phía Tây của Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng vẫn phải bố trí dải cây xanh ở hướng này để đảm bảo cách ly Cụm công nghiệp với khu mồ mả hiện trang và các khu vực lân cận dự án. Dải cây xanh cách ly khu vực phía Tây được xác định ≥ 10m.
Quy hoạch được duyệt năm 2012 không xác định ranh giới Khu xử lý nước thải. Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng xác định cụ thể ranh giới Khu xử lý nước thải. Ngoài ra, để cách ly với Khu dân cư lân cận, phương án quy hoạch chọn công nghệ xử lý nước thải  bằng phương pháp cơ học, hóa lý và sinh học, được xây dựng khép kín và có hệ thống thu gom và xử lý mùi. Từ đó xác định khoảng cách ly an toàn về môi trường là 15m, trong đó bao gồm dải cây xanh cách ly tối thiểu là 10m.
So với Quy hoạch được duyệt năm 2012, Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng có bổ sung Khu trung chuyển chất thải rắn (trên nền Hố rác tự phát hiện trạng) ở phía Tây dự án. Vì vậy, phương án thiết kế sẽ bố trí dải cây xanh để cách ly Khu trung chuyển chất thải rắn với các khu vực xung quanh. Dải cây xanh này được bố trí với khoảng cách ly từ 16m đến 20m.
Quy hoạch được duyệt năm 2012 không bố trí Đất dự phòng mở rộng Nhà máy nước. Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng bố trí thêm quỹ đất này, vì vậy sẽ bố trí các dải hành lang cây xanh bảo vệ công trình cấp nước. Cụ thể, bố trí dải cây xanh phía Tây đất dự phòng mở rộng Nhà máy nước với khoảng cách 14m, các mặt còn lại với khoảng cách 30m.
So với Quy hoạch được duyệt năm 2012,  Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng bổ sung thêm dải cây xanh cách ly ở phía Nam khu đất để cách ly Cụm công nghiệp với khu dân cư hiện trạng phía Nam. Dải cây xanh cách ly này được xác định là 10m.
· Cây xanh cảnh quan: 
Giống như Quy hoạch được duyệt năm 2012, các tuyến giao thông của Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng sẽ được trồng cây xanh dọc theo vỉa hè.  Hệ thống cây xanh này vừa tạo cảnh quan, vừa góp phần cải tạo vi khí hậu cho Cụm công nghiệp.
c. Hồ điều hòa: 
Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng giữ nguyên vị trí Hồ điều hòa theo Quy hoạch được duyệt năm 2012. Đây là khu vực nằm cuối hướng dốc của lô đất, chứa tất cả lượng nước thoát của Cụm công nghiệp, là khu điều hòa thoát nước cho toàn bộ khu vực. 
d. Khu xử lý nước thải : 
Quy hoạch được duyệt năm 2012 chưa xác định rõ ranh giới Khu xử lý nước thải trong Khu cây xanh cạnh Hồ điều hòa. Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng vẫn giữ vị trí theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, tuy nhiên, sẽ xác định rõ ranh giới để thuận tiện cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng. Để đảm bảo khoảng cách ly giữa Khu xử lý nước thải với các khu vực xung quanh, chọn công nghệ xử lý nước thải  bằng phương pháp cơ học, hóa lý và sinh học, được xây dựng khép kín và có hệ thống thu gom và xử lý mùi. Từ đó xác định khoảng cách ly an toàn về môi trường là 15m, trong đó bao gồm dải cây xanh cách ly tối thiểu là 10m.
e. Khu trung chuyển chất thải rắn
Trong quá trình phát triển Cụm công nghiệp theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, đã phát sinh Hố rác tự phát nằm sát ranh giới phía Tây Cụm công nghiệp để phục vụ các nhà xưởng trong quá trình làm việc, sản xuất. Hố rác tự phát này không có khoảng cách trồng cây xanh cách ly theo quy định nên đã gây ô nhiễm cho khu vực xung quanh. Vì vậy, Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng sẽ mở rộng đưa vị trí Hố rác tự phát vào trong ranh giới quy hoạch, đầu tư thành Khu trung chuyển chất thải rắn với các khoảng cách ly cây xanh đảm bảo theo quy định nhằm giải quyết vấn đề môi trường, không gây ô nhiễm cho khu vực xung quanh.
f. Đất dự phòng mở rộng Nhà máy nước
Theo quy hoạch được duyệt năm 2012, phía Đông khu vực quy hoạch có Nhà máy nước hiện trạng cung cấp nước cho Thị trấn Tăng Bạt Hổ (nằm ngoài ranh giới quy hoạch). Dự kiến trong vòng 5 năm tới sẽ tăng công suất Nhà máy từ 600m3/ ngày đêm hiện nay lên thành 1800m3/ngày đêm (trong đó cấp cho Thị trấn 600m3/ngày đêm và Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi 600m3/ngày đêm). Đồng thời, diện tích hiện trạng của Nhà máy 3067m2 là không đảm bảo theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD. Vì vậy, quy hoạch điều chỉnh, mở rộng đợt này sẽ bố trí đất dự phòng mở rộng cho Nhà máy nước để đảm bảo nhu cầu theo quy định.
g. Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật:
Các khu vực đã san nền và đang thi công đường giao thông theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng thiết kế theo hướng giữ lại hướng tuyến đường hiện trạng đã thi công, giữ lại mặt cắt ngang đường như quy hoạch được duyệt năm 2012.
Trên cơ sở Quy hoạch được duyệt năm 2012 và sự thay đổi khi điều chỉnh mở rộng. Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng sẽ tính toán, kết nối, điều chỉnh lại hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước…) đảm bảo phù hợp giữa khu vực thuộc ranh giới Quy hoạch được duyệt năm 2012 và khu vực mở rộng, điều chỉnh mới. 
[bookmark: _Toc23778597]VII. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:
Trên cơ sở Định hướng Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng cụm công nghiệp, xác định các nội dung quy hoạch sử dụng đất như sau:
a. Đất phân lô sản xuất:
Vị trí cơ bản giữ nguyên theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, điều chỉnh và mở rộng thêm đất phân lô sản xuất bằng cách mở rộng Cụm công nghiệp về phía Tây.
Diện tích đất phân lô sản xuất sau khi điều chỉnh, mở rộng: 117355.0 m2.
Trong đó:
+ Đất phân lô sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 21621.5  m2.
+ Đất phân lô sản xuất điều chỉnh, mở rộng: 95733.5 m2.
b. Đất cây xanh:
Vị trí đất cây xanh theo Quy hoạch được duyệt năm 2012 cơ bản giữ nguyên. Điều chỉnh, bổ sung cây xanh cách ly quanh Cụm công nghiệp còn thiếu. Điều chỉnh, bổ sung cây xanh cách ly bao quanh Khu trung chuyển chất thải rắn, Khu xử lý nước thải. Bổ sung dải cây xanh bảo vệ nguồn nước cho đất dự trữ phát triển và đường ống hiện trạng cùa Nhà máy nước.
Diện tích đất cây xanh sau khi điều chỉnh, mở rộng: 30648.3 m2.
c. Mương đất:
Hiện trạng phía Bắc khu đất có mương đất hiện trạng, tuyến mương này được đào trong quá trình xây dựng đường D1 (đường giao thông theo Quy hoạch được duyệt năm 2012) để thoát nước mưa từ khu vực đồi phía Tây khu đất. Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng vẫn giữ tuyến mương này để thoát nước.
Vị trí mương đất nằm trong dải cây xanh cách ly khu vực phía Bắc của Cụm công nghiệp.
Diện tích mương đất của Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng: 445.5 m2.
d. Mương bê tông:
	Quy hoạch được duyệt năm 2012 không có hệ thống mương bê tông. Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng bổ sung thêm hạng mục này để thu và thoát nước mưa khu vực đồi núi vào Cụm công nghiệp hoặc các khu dân cư lân cận.
Diện tích mương bê tông của Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng: 1079.8 m2.
e. Hồ điều hòa:
	Vị trí giữ nguyên theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, ranh giới được điều chỉnh để phù hợp với Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng.
Diện tích Hồ điều hòa sau khi điều chỉnh: 2274.7 m2
f. Khu xử lý nước thải:
Vị trí giữ nguyên theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, tuy nhiên Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng xác định ranh giới cụ thể, đồng thời bố trí cây xanh cách ly xung quanh để đảm bảo môi trường.
Diện tích Khu xử lý nước thải của Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng : 1190.2 m2.
g. Khu trung chuyển chất thải rắn:
	Quy hoạch được duyệt năm 2012 không bố trí Khu trung chuyển chất thải rắn. Tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án từ năm 2012 đến nay, đã phát sinh Hố rác tự phát ở khu vực phía Tây để phục vụ nhu cầu làm việc, sản xuất cho các Nhà xưởng tại Cụm công nghiệp.
Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng xây dựng Khu trung chuyển chất thải rắn tại vị trí Hố rác hiện trạng này và bố trí cây xanh cách ly xung quanh để đảm bảo môi trường.
Diện tích Khu trung chuyển chất thải rắn của Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng: 2275.7 m2.
h. Đất dự phòng mở rộng Nhà máy nước:
Nhà máy nước hiện trạng phía Đông khu vực quy hoạch có diện tích 3067m2, công suất hiện tại 600m3/ngày đêm. Dự kiến trong vòng 5 năm tới sẽ tăng công suất Nhà máy từ 600m3/ ngày đêm hiện nay lên thành 1800m3/ngày đêm để cấp cho Thị trấn Tăng Bạt Hổ và Cụm công nghiệp Dốc truông Sỏi. Do đó, quy hoạch điều chỉnh, mở rộng đợt này sẽ bố trí đất dự phòng mở rộng cho Nhà máy nước để đáp ứng nhu cầu tăng công suất.
Theo QCVN 01:2021/BXD, đối với Nhà máy nước có công suất ≤ 5000 m3/ngày đêm, diện tích tối thiểu để xây dựng Nhà máy là 0,5ha. 
Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng bố trí Đất dự phòng mở rộng Nhà máy nước với diện tích 3693.4 m2 giáp với ranh giới phía Nam của Nhà máy nước hiện trạng. 
Tổng diện tích Nhà máy hiện trạng và đất dự phòng mở rộng là 6,760.4m2.
i. Đất giao thông:
Hiện trạng có một số tuyến đường đang được thi công xây dựng theo Quy hoạch được duyệt năm 2012. Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng giữ lại hướng tuyến các tuyến đường này, giữ nguyên mặt cắt ngang theo Quy hoạch được duyệt năm 2012.
	Các tuyến đường khác sẽ được thiết kế và điều chỉnh để phù hợp với ý tưởng của quy hoạch mới.
Diện tích Đất giao thông sau khi điều chỉnh, mở rộng:  28230.5 m2.
j. Hành lang hạ tầng kỹ thuật:
	Đất Hành lang hạ tầng kỹ thuật của Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng có thay đổi so với Quy hoạch được duyệt năm 2012 để phù hợp với ý tưởng điều chỉnh, mở rộng của quy hoạch mới.
Diện tích Hành lang hạ tầng kỹ thuật của Quy hoạch sau khi điều chỉnh, mở rộng: 3006.9 m2.
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	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ
(%)
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ
(%)
	
	

	I
	Đất phân lô sản xuất
	108538.6
	70.9
	117355.0
	61.7
	+ 8816.4
	- 9.2

	II
	Đất cây xanh
	15272.3
	10.0
	30648.3
	16.1
	+ 15376
	+ 6.1

	III
	Hạ tầng kỹ thuật
	5557.7
	3.6
	13966.2
	7.3
	+ 8408.5
	+ 3.7

	
	Hồ điều hòa
	2947.9
	1.9
	2274.7
	1.2
	- 673.2
	- 0.7

	
	Đất dự phòng mở rộng Nhà máy nước
	0
	0
	3693.4
	1.9
	+ 3693.4
	+ 1.9

	
	Khu xử lý nước thải
	0
	0
	1190.2
	0.6
	+ 1190.2
	+ 0.6

	
	Khu trung chuyển chất thải rắn
	0
	0
	2275.7
	1.2
	+ 2275.7
	+ 1.2

	
	Mương đất hiện trạng
	0
	0
	445.5
	0.2
	+ 445.5
	+ 0.2

	
	Mương bê tông
	0
	0
	1079.8
	0.6
	+ 1045.6
	+ 0.6

	
	Hành lang hạ tầng kỹ thuật
	2609.8
	1.7
	3006.9
	1.6
	+ 397.1
	- 0.1

	IV
	Đất giao thông
	23687.2
	15.5
	28230.5
	14.9
	+ 4543.3
	- 0.6

	 
	Tổng cộng 
(Không tính diện tích Nhà máy cấp nước)
	153055.8
	100
	190200.0
	100
	+ 37144.2
	



[bookmark: _Toc23778601]VIII. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC
Trên cơ sở Định hướng quy hoạch điều chỉnh, mở rộng cụm công nghiệp, xác định các nội dung tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc như sau:
1. Tổ chức không gian kiến trúc, quy hoạch
Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp giữ lại một số ý tưởng tổ chức không gian kiến trúc, quy hoạch của Quy hoạch được duyệt năm 2012, bổ sung thêm một số yêu cầu, cụ thể như sau:
- Công trình Nhà xưởng: Hình thức đơn giản, phong cách hiện đại, đảm bảo dây chuyền công nghệ của nhà máy, bộ mặt kiến trúc chính quay ra đường trong khu Công nghiệp để tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan toàn khu.
- Công trình Nhà làm việc, Nhà quản lý, Tường rào cổng ngõ và các công trình phụ trợ: Hình thức kiến trúc đẹp, hiện đại, hợp khối các công trình, kết hợp với cây xanh để tạo mỹ quan cho Cụm công nghiệp.
- Cây xanh: Tạo được cảnh quan cho Cụm Công nghiệp, đảm bảo yêu cầu cải tạo vi khí hậu và cách ly ô nhiễm, khói, bụi , tiếng ồn cho toàn khu vực.
[bookmark: _Toc23778602]2. Các yêu cầu về kiến trúc, quản lý xây dựng:
Quy hoạch được duyệt năm 2012 chỉ quy định mật độ xây dựng trong từng lô đất sản xuất Cụm công nghiệp. Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng bổ sung thêm các quy định khác, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc23778603][bookmark: _Toc23778613][bookmark: _Toc514997345][bookmark: _Toc519195905][bookmark: _Toc519238392][bookmark: _Toc519240322][bookmark: _Toc12355230]2.1. Quy định tầng cao xây dựng:
[bookmark: _Toc23778604]a. Đất phân lô sản xuất điều chỉnh, mở rộng:
- Tầng cao xây dựng tối thiểu		: 01 tầng.
- Tầng cao xây dựng tối đa			: 03 tầng.
[bookmark: _Toc23778605]b. Khu xử lý nước thải:
- Tầng cao					: 01 tầng.
c. Khu trung chuyển chất thải rắn	: 01 tầng.
d. Đất dự phòng mở rộng Nhà máy nước: 
- Tầng cao xây dựng tối thiểu		: 01 tầng.
- Tầng cao xây dựng tối đa			: 03 tầng.
e. Cây xanh cách ly: Không xây dựng.
2.2. Quy định mật độ xây dựng, mật độ cây xanh:
a. Đất phân lô sản xuất điều chỉnh, mở rộng:
- Mật độ xây dựng tối đa: 60%.
- Mật độ cây xanh tối thiểu: 20%.
b. Khu xử lý nước thải: 
- Mật độ xây dựng tối đa: 40%.
- Mật độ cây xanh tối thiểu: 20%.
c. Khu trung chuyển chất thải rắn: 
- Mật độ xây dựng tối đa: 30%.
- Mật độ cây xanh tối thiểu: 20%.
d. Đất dự phòng mở rộng Nhà máy nước: 
- Mật độ xây dựng tối đa: 60%.
- Mật độ cây xanh tối thiểu: 20%.
e. Chỉ giới đường đỏ, Chỉ giới xây dựng:
[bookmark: _Toc23778620][bookmark: _GoBack]Chỉ giới đường đỏ: là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.
Chỉ giới xây dựng : là Đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.
Khoảng lùi xây dựng: là khoảng không gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.
Quy hoạch được duyệt năm 2012 quy định khoảng lùi xây dựng 4m, 5m tùy lô đất. Quy hoạch điều chỉnh mở rộng điều chỉnh khoảng lùi xây dựng là 3m, 4m, 7m tùy lô đất. Việc điều chỉnh này nhằm tạo mỹ quan kiến trúc cho các trục đường giao thông và bảo vệ chất lượng nguồn nước cấp cho Nhà máy nước.
Dọc theo vỉa hè phía Tây đường D1 và phía Nam đường N1, có chôn tuyến cống hiện trạng D200 để cấp nước cho Nhà máy nước và từ Nhà máy nước dẫn ra đường Nguyễn Tất Thành để cấp nước cho Thị trấn Tăng Bạt Hổ. Theo QCVN 01:2021/BXD, tuyến ống hiện trạng có đường kính D <300mm không quy định khu vực bảo vệ công trình cấp nước. Tuy nhiên, để bảo vệ chất lượng nguồn nước cấp cho Nhà máy nước, quy hoạch vẫn xác định chỉ giới xây dựng và các quy định cho các lô đất dọc theo vỉa hè chôn đường ống cấp nước hiện trạng.
Đối với các lô đất dọc theo vỉa hè chôn đường ống cấp nước hiện trạng D200 của Nhà máy nước, xác định chỉ giới xây dựng mặt trước các lô đất này là 7m. Trong khu vực giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng mặt trước các lô đất này không được xây dựng công trình nổi, Bể xử lý nước thải; không được chứa chất thải rắn; nước thải trong khu vực này phải được thu gom vào hệ thống thoát nước thải của Nhà máy và Cụm công nghiệp để xử lý theo quy định.



BẢNG QUY ĐỊNH CHỈ GIỚI XÂY DỰNG
	TT
	 
Loại đất
	Chỉ giới xây dựng

	
	
	Mặt trước
	Các mặt còn lại

	1
	Đất phân lô sản xuất
	Đất phân lô sản xuất điều chỉnh, mở rộng 
	Lùi vào 4m, 7m so với ranh giới khu đất (tùy lô đất).
	Lùi vào 4m so với ranh giới khu đất 

	2
	Khu xử lý nước thải
	Lùi vào 3m so với ranh giới khu đất.

	3
	Trạm trung chuyển chất thải rắn
	

	4
	Đất dự phòng mở rộng nhà máy nước
	Lùi vào 4m so với ranh giới khu đất.


3. Các quy định khác:
Các quy định cụ thể về biển hiệu, biển quảng cáo, chiếu sáng, cây xanh công trình, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, điều hòa, thông gió, thông tin liên lạc, các thiết bị thu phát tín hiệu, miệng xả ống khói, ống thông hơi... liên quan tới công trình xây dựng cần đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, tạo môi trường mỹ quan Cụm công nghiệp xanh sạch đẹp.
[bookmark: _Toc23778621]IX. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc23778622]1. San nền:
[bookmark: _Toc509904397][bookmark: _Toc514997351][bookmark: _Toc519195911][bookmark: _Toc519238398][bookmark: _Toc519240328][bookmark: _Toc12355236][bookmark: _Toc23778624]a. Cơ sở thiết kế:
· QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
· TCVN 4447 - 2012 Công tác đất, quy phạm thi công và nghiệm thu.
· TCVN 4514 - 2012 Xí nghiệp công nghiệp – Tổng mặt bằng – Tiêu chuẩn thiết kế.
· Các tài liệu, số liệu hiện trạng về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, thuỷ văn... tại khu vực thiết kế;
· Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.
[bookmark: _Toc509904398][bookmark: _Toc514997352][bookmark: _Toc519195912][bookmark: _Toc519238399][bookmark: _Toc519240329][bookmark: _Toc12355237][bookmark: _Toc23778625]b. Cao độ xây dựng:
Trên cơ sở Quy hoạch được duyệt năm 2012, hiện nay, một số khu vực đã được san lấp và một số tuyến đường đang được thi công xây dựng. Vì vậy, Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng sẽ cập nhật lại cao độ san nền, cao độ đường đã thực hiện trên thực tế vào trong thiết kế, từ đó xem xét, điều chỉnh lại cao độ tại các nút giao thông cho phù hợp.
Quy hoạch mở rộng về phía Tây. Do đó, trong Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng, cao độ khu vực mở rộng được thiết kế mới, tuy nhiên, phải phù hợp và gắn kết hợp lý với cao độ các khu vực đã san nền và đường đang thi công.
Ngoài ra, thiết kế san nền còn đáp ứng các yêu cầu sau:
- Thiết kế san nền toàn khu phải đảm bảo cho việc vận chuyển hàng hóa và xây dựng công trình được thuận lợi.
- Độ dốc san nền hướng từ Tây Nam sang Đông Bắc.
- Khu quy hoạch sau khi san nền phải hài hòa với các công trình lân cận. Có độ dốc thoát nước thuận lợi hướng thoát tự nhiên.
[bookmark: _Toc509904399][bookmark: _Toc514997353][bookmark: _Toc519195913][bookmark: _Toc519238400][bookmark: _Toc519240330][bookmark: _Toc12355238][bookmark: _Toc23778626]c. Định hướng san nền:
Địa chất tại khu vực là đất đồi núi Bazan. Thành phần cơ bản gồm dăm sạn, cát, sét, bột, đất ẩm vừa, gắng kết trung bình, trạng thái nửa cứng-cứng. Thành phần hạt bao gồm: Nhóm hạt sét  <0,005 mm: 16,7%; Nhóm hạt bụi 0,05- 0,005mm: 3,3%; Nhóm hạt cát 2,0 - 0,05mm: 39.3%; Nhóm sạn, sỏi  > 2,0mm. Thuộc nhóm đất hoàng thổ và những loại đất tương tự trong trạng thái khô rất thuận lợi cho công tác san lấp mặt bằng. 
Trên cơ sở cao độ các khu vực đã san nền, các tuyến đường đang thi công theo Quy hoạch được duyệt năm 2012 và cao độ khống chế tại các điểm nút giao thông theo Quy hoạch điều chỉnh, từ đó phương án san nền cho dự án như sau:
- Cao độ thiết kế san nền thay đổi theo từng khu vực, chủ yếu bám theo cao độ đường giao thông, đào bớt những khu vực cao để tận dụng quỹ đất đắp vào những khu vực thấp. Hệ số đầm chặt K = 0,90.
- Khu vực quy hoạch là đất đồi núi có độ dốc từ Nam ra Bắc, vì vậy tại khu vực phía Nam sẽ san nền với dạng đồi trồng cây xanh cách ly, có độ dốc mái m≥3, sau đó là đất sản xuất ở bên trong, giải pháp này sẽ tạo mặt bằng san nền bên trong Cụm công nghiệp có độ dốc thấp, phù hợp cho giao thông đi lại, sản xuất trong Cụm công nghiệp.
- Khu quy hoạch được thiết kế san nền với nguyên tắc nước mặt tự chảy từ các lô ra các tuyến đường giao thông xung quanh, nước từ các lô không chảy sang lô đất bên cạnh và phù hợp tối đa với khả năng tiêu thoát nước mưa.
- Khu vực quy hoạch có địa hình cao, không bị ngập lụt, đào phần đất khu vực cao đắp cho phần đất khu vực trũng.
[bookmark: _Toc509904400][bookmark: _Toc514997354][bookmark: _Toc519195914][bookmark: _Toc519238401][bookmark: _Toc519240331][bookmark: _Toc12355239][bookmark: _Toc23778627]d. Khối lượng và khái toán kinh phí:
Bảng tổng hợp khối lượng san lấp toàn cụm công nghiệp

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng

	01
	Diện tích đào
	128962.17m2

	02
	Diện tích đắp
	95817.28 m2

	03
	Chiều sâu đào trung bình
	4.03m

	04
	Chiều sâu đắp trung bình
	2.65m

	05
	Tổng thể tích đào 
	519418.75m3

	06
	Tổng thể tích đắp
	253664.17m3


	
- Cao độ tự nhiên thấp nhất: 13.19m.
- Cao độ tự nhiên cao nhất: 64.02m. 
- Cao độ thiết kế thấp nhất: 14.25m.
- Cao độ thiết kế cao nhất: 48.27m.
Bảng khái toán kinh phí san nền 
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Đất đào chuyển sang đắp 
	m³
	253664.17
	0.06
	15219.85

	2
	Đất khai thác (đào) vận chuyển qua nơi khác.
	m³
	265754.58
	0
	0

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	15219.85

	 
	Làm tròn
	 
	 
	 
	15220


 (Bằng chữ: Mười lăm tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng.)/.
[bookmark: _Toc23778628]2. Giao thông:
[bookmark: _Toc493688088][bookmark: _Toc514997356][bookmark: _Toc519195916][bookmark: _Toc519240333][bookmark: _Toc12355241][bookmark: _Toc23778629]2.1. Cơ sở thiết kế:
· Áp dụng Quy chuẩn Xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.
[bookmark: _Toc493688089][bookmark: _Toc514997357][bookmark: _Toc519195917][bookmark: _Toc519240334][bookmark: _Toc12355242][bookmark: _Toc23778630]2.2. Nguyên tắc thiết kế:
· Hệ thống giao thông đường bộ đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại của công nhân trong Cụm công nghiệp, đảm bảo đấu nối các tuyến đường đối ngoại đúng quy định.
· Các tuyến giao thông đảm bảo liên hệ với các tuyến đường trong khu vực qua các nút giao thông được xử lý bảo đảm an toàn giao thông.
· Mạng lưới đường quy hoạch đảm bảo phân khu chức năng Cụm công nghiệp hợp lý.
[bookmark: _Toc493688090][bookmark: _Toc514997358][bookmark: _Toc519195918][bookmark: _Toc519240335][bookmark: _Toc12355243][bookmark: _Toc23778631]2.3. Giao thông:
Hiện nay, theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, một số tuyến giao thông phía Bắc đã thi công được lòng đường bê tông nhựa và bó vỉa, nền vỉa hè cũng đã được san lấp chỉ còn thiếu lát gạch để hoàn thiện.
Theo đó, phần giao thông trong Quy hoạch điều chỉnh mở rộng được thiết kế như sau:
a. Đường D1:
Quy hoạch điều chỉnh mở rộng cắt giảm đoạn phía Nam đường D1 (theo Quy hoạch được duyệt năm 2012), thay thế bằng một đoạn đường N1 để kết nối giao thông Nam – Bắc Cụm công nghiệp.
Việc thay thế này nhằm mở rộng ô đất sản xuất tại vị trung tâm Cụm công nghiệp để đáp ứng cho các nhà đầu tư khi có nhu cầu thuê đất với diện tích lớn.
Quy hoạch điều chỉnh mở rộng giữ lại hướng tuyến đường hiện trạng đang thi công của đường D1, giữ nguyên mặt cắt ngang của Quy hoạch được duyệt năm 2012 là: 4m – 8m – 4m.
b. Đường D2:
Tuyến đường D2 đang được thi công theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, Quy hoạch điều chỉnh mở rộng cơ bản giữ lại hướng tuyến hiện trạng của đường này, giữ nguyên mặt cắt ngang của Quy hoạch được duyệt năm 2012 là: 4m – 8m – 4m.
c. Đường D3:
Hiện trạng chưa thi công, Quy hoạch điều chỉnh mở rộng giữ nguyên theo Quy hoạch được duyệt năm 2012. Mặt cắt ngang đường D3: 4m - 8m – 4m.
d. Đường N1 :
Tuyến đường N1 đang được thi công theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, Quy hoạch điều chỉnh mở rộng giữ lại hướng tuyến hiện trạng của đường này, giữ nguyên mặt cắt ngang của Quy hoạch được duyệt năm 2012 là: 4m – 8m – 4m.
Quy hoạch được duyệt năm 2012 không thiết kế dải cây xanh phân cách giữa lòng đường N1, nhưng thực tế có phát sinh xây dựng dải phân cách này, từ đó gây cản trở lưu thông cho các làn xe. Ngoài ra, khu đất phía Bắc đường N1 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, phương án giữ lại dải phân cách và mở rộng làn xe phía Bắc đường N1 qua khu đất này sẽ gây lãng phí chi phí giải phóng mặt bằng, và chi phí đầu tư mở rộng đường N1. 
Quy hoạch điều chỉnh mở rộng sẽ bỏ dải phân cách này như Quy hoạch được duyệt năm 2012 để đảm bảo lưu thông theo quy định, đồng thời đầu tư nối dài đường N1 về phía Tây, Tây Nam để kết nối giao thông Nam - Bắc cho Cụm công nghiệp.
Việc đầu tư bổ sung đường N1 về phía Tây, Tây Nam nhằm mở rộng ô đất sản xuất tại vị trung tâm Cụm công nghiệp để đáp ứng cho các nhà đầu tư khi có nhu cầu thuê đất với diện tích lớn.
Mặt cắt ngang đường N1 vẫn giữ nguyên theo Quy hoạch được duyệt năm 2012 là: 4m – 8m – 4m.
e. Đường N2 :
Theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, đường N2 được thiết kế nằm sát khu dân cư hiện trạng, không có dải cây xanh cách ly giữa Cụm công nghiệp và khu dân cư lân cận, Vì vậy, Quy hoạch điều chỉnh mở rộng dịch chuyển đường N2 vào trung tâm lô đất, bổ sung thêm dải cây xanh cách ly giữa đường N2 với khu dân cư hiện trạng phía Nam.
Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng có mở rộng về phía Tây. Vì vậy đường N2 (theo Quy hoạch được duyệt năm 2012) sẽ được đầu tư nối dài một đoạn về phía Tây để kết nối thuận lợi các Khu chức năng toàn Cụm công nghiệp.
Theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi kết nối với đường Nguyễn Tất Thành ở phía Đông qua đường N1 và N2. Hai điểm đấu nối này gần nhau, không đảm bảo an toàn lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành. Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng bỏ điểm đấu nối đường Nguyễn Tất Thành với đường N2 nhằm đảm bảo an toàn lưu thông và thuận lợi trong việc quản lý hoạt động của Cụm công nghiệp.
 Mặt cắt ngang đường N2 vẫn giữ nguyên theo Quy hoạch được duyệt năm 2012 là: 4m - 8m - 4m.

	TT
	TÊN ĐƯỜNG
	KÍCH THƯỚC
	CHIỀU DÀI
(m)
	DIỆN TÍCH (m2)

	
	
	
	
	VỈA HÈ
	LÒNG ĐƯỜNG
	VỈA HÈ + LÒNG ĐƯỜNG

	1
	N1
	ĐOẠN NR1 – N1
	4m-8m-4m
	164.2
	1139.7
	1282.1
	2130.1

	
	
	ĐOẠN N1 - N2
	4m-8m-4m
	64.1
	178.2
	288.2
	466.4

	
	
	ĐOẠN N2 – N3
	4m-8m-4m
	62.3
	498.2
	498.2
	996.4

	
	
	ĐOẠN N3 – N4
	4m-8m-4m
	202.1
	1264.0
	1267.0
	2531.0

	2
	N2
	ĐOẠN N4 - N5
	4m-8m-4m
	384.2
	2404.2
	2404.2
	4808.0

	
	
	ĐOẠN N4 – N6
	4m-8m-4m
	68.8
	296.5
	296.5
	593.0

	3
	D1
	ĐOẠN N3 - NR3
	4m-8m-4m
	77.0
	615.7
	615.7
	1231.4

	4
	D2
	ĐOẠN N2 - NR2
	4m-8m-4m
	152.6
	1221.4
	1221.4
	2442.8

	5
	D3
	ĐOẠN N1 - N5
	4m-8m-4m
	129.3
	1034.3
	1034.3
	2068.6

	6
	NÚT N1 
	375.4
	499.1
	874.5

	7
	NÚT N2 
	355.2
	538.9
	894.1

	8
	NÚT N3 
	646.8
	1052.2
	1699.0

	9
	NÚT N4 
	380.2
	541.8
	922.0

	10
	NÚT N5 
	310.3
	364.0
	674.3

	11
	VÒNG XOAY
	871.4
	1521.0
	2392.4

	12
	LỐI DẪN VÀO CÁC LÔ ĐẤT
	
	4467.3
	4467.3

	 
	TỔNG CỘNG
	11591.5
	17891.9
	29191.3


[bookmark: _Toc493688091][bookmark: _Toc514997359][bookmark: _Toc519195919][bookmark: _Toc519240336][bookmark: _Toc12355244][bookmark: _Toc23778632]2.4. Kết cấu đường và vỉa hè điển hình:
			     Kết cấu áo đường và vỉa hè 
	Loại vật liệu
	H (cm)

	BTNC 9,5
	4

	Tưới nhựa dính bám T/C  0,5kg/m2
	

	BTNC 19
	6

	Tưới nhựa dính bám T/C  1kg/m2
	

	Cấp phối đá dăm loại I
	15

	Cấp phối đá dăm loại II
	20

	Đắp CPSĐ, đầm chặt K=0.98
	30

	Nền đường đào đắp theo cao độ thiết kế, đầm chặt K=0.95
	


Vỉa hè
	Loại vật liệu
	H (cm)

	Lát gạch Terrazzo 40x40x3
	

	Trát vữa xi măng M75
	3

	Bê tông đá 1x2 M100
	7

	Đất nền đầm chặt, K=0.90
	


[bookmark: _Toc514997361][bookmark: _Toc519195921][bookmark: _Toc519240338][bookmark: _Toc12355245][bookmark: _Toc23778633]2.5. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:
Chỉ giới đường đỏ: là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.
Chỉ giới xây dựng : là Đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.
Khoảng lùi xây dựng: là khoảng không gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.
Quy hoạch được duyệt năm 2012 quy định khoảng lùi xây dựng 4m, 5m tùy lô đất. Quy hoạch điều chỉnh mở rộng điều chỉnh khoảng lùi xây dựng là 3m, 4m, 7m tùy lô đất. Việc điều chỉnh này nhằm tạo mỹ quan kiến trúc cho các trục đường giao thông và bảo vệ chất lượng nguồn nước cấp cho Nhà máy nước.
Dọc theo vỉa hè phía Tây đường D1 và phía Nam đường N1, có chôn tuyến cống hiện trạng D200 để cấp nước cho Nhà máy nước và từ Nhà máy nước dẫn ra đường Nguyễn Tất Thành để cấp nước cho Thị trấn Tăng Bạt Hổ. Theo QCVN 01:2021/BXD, tuyến ống hiện trạng có đường kính D <300mm không quy định khu vực bảo vệ công trình cấp nước. Tuy nhiên, để bảo vệ chất lượng nguồn nước cấp cho Nhà máy nước, quy hoạch vẫn xác định chỉ giới xây dựng và các quy định cho các lô đất dọc theo vỉa hè chôn đường ống cấp nước hiện trạng.
Đối với các lô đất dọc theo vỉa hè chôn đường ống cấp nước hiện trạng D200 của Nhà máy nước, xác định chỉ giới xây dựng mặt trước các lô đất này là 7m. Trong khu vực giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng mặt trước các lô đất này không được xây dựng công trình nổi, Bể xử lý nước thải; không được chứa chất thải rắn; nước thải trong khu vực này phải được thu gom vào hệ thống thoát nước thải của Nhà máy và Cụm công nghiệp để xử lý theo quy định.
BẢNG QUY ĐỊNH CHỈ GIỚI XÂY DỰNG
	TT
	 
Loại đất
	Chỉ giới xây dựng

	
	
	Mặt trước
	Các mặt còn lại

	1
	Đất phân lô sản xuất
	Đất phân lô sản xuất điều chỉnh, mở rộng 
	Lùi vào 4m, 7m so với ranh giới khu đất (tùy lô đất).
	Lùi vào 4m so với ranh giới khu đất 

	2
	Khu xử lý nước thải
	Lùi vào 3m so với ranh giới khu đất.

	3
	Trạm trung chuyển chất thải rắn
	

	4
	Đất dự phòng mở rộng nhà máy nước
	Lùi vào 4m so với ranh giới khu đất.


[bookmark: _Toc514997363][bookmark: _Toc519195923][bookmark: _Toc519240340][bookmark: _Toc12355247][bookmark: _Toc23778635]2.6. Khái toán kinh phí đầu tư giao thông:
	TT
	TÊN ĐƯỜNG
	KÍCH THƯỚC
	CHIỀU DÀI
(m)
	VỈA HÈ
	LÒNG
ĐƯỜNG
	VỈA HÈ + 
LÒNG ĐƯỜNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	
	
	
	
	1139.7
	1282.1
	2130.1
	0.65
	1384.565

	1
	N1
	ĐOẠN NR1 – N1
	4m-8m-4m
	164.2
	178.2
	288.2
	466.4
	0.65
	303.16

	
	
	ĐOẠN N1 - N2
	4m-8m-4m
	64.1
	498.2
	498.2
	996.4
	0.65
	647.66

	
	
	ĐOẠN N2 – N3
	4m-8m-4m
	62.3
	1264
	1267
	2531
	0.65
	1645.15

	
	
	ĐOẠN N3 – N4
	4m-8m-4m
	202.1
	2404.2
	2404.2
	4808
	0.65
	3125.2

	2
	N2
	ĐOẠN N4 - N5
	4m-8m-4m
	384.2
	296.5
	296.5
	593
	0.65
	385.45

	
	
	ĐOẠN N4 – N6
	4m-8m-4m
	68.8
	615.7
	615.7
	1231.4
	0.65
	800.41

	3
	D1
	ĐOẠN N3 - NR3
	4m-8m-4m
	77
	1221.4
	1221.4
	2442.8
	0.65
	1587.82

	4
	D2
	ĐOẠN N2 - NR2
	4m-8m-4m
	152.6
	1034.3
	1034.3
	2068.6
	0.65
	1344.59

	5
	D3
	ĐOẠN N1 - N5
	4m-8m-4m
	129.3
	375.4
	499.1
	874.5
	0.65
	568.425

	6
	NÚT N1 
	355.2
	538.9
	894.1
	0.65
	581.165

	7
	NÚT N2 
	646.8
	1052.2
	1699
	0.65
	1104.35

	8
	NÚT N3 
	380.2
	541.8
	922
	0.65
	599.3

	9
	NÚT N4 
	310.3
	364
	674.3
	0.65
	438.295

	10
	NÚT N5 
	871.4
	1521
	2392.4
	0.65
	1555.06

	11
	VÒNG XOAY
	 
	4467.3
	4467.3
	0.50
	2233.65

	12
	LỐI DẪN VÀO CÁC LÔ ĐẤT
	 
	 
	 
	 
	18304.25


	(Mười tám tỷ ba trăm lẻ bốn triệu đồng).
3.  Cấp nước:
[bookmark: _Toc509904409][bookmark: _Toc514997365][bookmark: _Toc519195925][bookmark: _Toc519240342][bookmark: _Toc12355249][bookmark: _Toc23778637]3.1. Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng:
· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD.
· Quy chuẩn  xây dựng Việt Nam QCVN 06:2021/BXD.
· Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006/BXD.
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995 PCCC.
· TCVN 7957-2008 thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – tiêu chuẩn thiết kế;
· Kết hợp với các tiêu chuẩn hiện hành của các hệ thống kỹ thuật khác.
[bookmark: _Toc12355250][bookmark: _Toc23778638]3.2. Tính toán nhu cầu dùng nước:
Quy hoạch được duyệt năm 2012 có tính nhu cầu dùng nước. Tuy nhiên, Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng đã tính toán lại theo QCVN 01:2021/BXD. Các chỉ tiêu sử dụng cho Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng được xác định như sau: 
- Nước cấp sản xuất cho các xí nghiệp, nhà máy: 30m³/ha - ngày đêm, tỷ lệ cấp nước tính toán với 80% diện tích (CN).
- Nước sinh hoạt cho lao động khu công nghiệp (SH): 100 lít/người/ngđ.
- Nước cấp cho các công trình công cộng (CC): 15% (SH).
- Nước cấp tưới cây, rửa đường (qrđ): 10% (SH).
- Nước rò rỉ dự phòng (qrri): 15% ( ∑qi ).
Bảng nhu cầu cấp nước 
	TT
	Nhu cầu cấp nước
	Quy mô
	Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2021/BXD)
	Tiêu chuẩn 
sử dụng
	Tổng lưu lượng 
dùng nước (m3/ngđ)

	1
	Nước sản xuất cho các xí nghiệp, nhà máy sản xuất (CN)
	11.74ha
	≥ 20m3/ha/ngđ
x 60% diện tích
	30m3/ha/ngđ x 80% diện tích
	282.2

	2
	Nước sinh hoạt cho lao động khu công nghiệp (SH)
	1200 người
	≥ 80 lít/người/ngđ
	100 lít/người
/ngđ
	120

	3
	Nước dùng cho các công trình công cộng (CC)
	
	≥10% (SH+CN)
	15%(SH+CN)
	60.3

	4
	Nước tưới cây, rửa đường (TCRĐ)
	
	≥8%(SH+CN)
	10%(SH+CN)
	40.2

	5
	Nước phòng sự cố rò rỉ (%Z)
	
	≤15%
(CN+SH+CC+TCRĐ)
	15%
(CN+SH+CC+
TCRĐ)
	75.4

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	578.1


Nhu cầu sử dụng nước toàn Cụm công nghiệp theo Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng là: 580 m3/ngđ.
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Nguồn cấp nước vẫn theo Quy hoạch được duyệt năm 2012: đấu nối vào hệ thống cấp nước chung của Thị trấn Tăng Bạt Hổ tại Nhà máy cấp nước nằm trong Cụm công nghiệp. 
Cấp nước tưới cây: Nước thu gom tại Hồ điều hòa bao gồm nước mưa và nước thải sinh hoạt, sản xuất của Cụm công nghiệp sau khi xử lý đạt theo Cột A, giá trị C QCVN 40:2011/BTNMT sẽ được tích trữ để tái sử dụng cho mục đích mục đích tưới cây, rửa đường và chữa cháy.
[bookmark: _Toc514997367][bookmark: _Toc519195927][bookmark: _Toc519240344][bookmark: _Toc12355252][bookmark: _Toc23778640]3.4. Phương án cấp nước:
Tại các khu vực không điều chỉnh, mở rộng, hướng tuyến cấp nước vẫn giữ nguyên theo Quy hoạch được duyệt năm 2012. Tuy nhiên đường kính ống cấp nước tại các khu vực này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp với quy hoạch mới.
Tại các vị trí điều chỉnh, mở rộng sẽ thiết kế đường ống cấp nước phù hợp với với đường ống cấp nước tại các khu vực không điều chỉnh, mở rộng và hợp lý cho toàn Cụm công nghiệp.
Mạng lưới đường ống cấp nước theo Quy hoạch được duyệt năm 2012 được thiết kế theo dạng mạng vòng kết hợp mạng cụt. Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng điều chỉnh Mạng lưới đường ống cấp nước được thiết kế theo 01 dạng là mạng vòng để đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy.
Hệ thống cấp nước của Quy hoạch sau khi điều chỉnh, mở rộng như sau:
· Chọn ống lớn nhất có đường kính D140. 
· Đường ống phân phối HDPE có đường kính D50 đến D140 
· Trên tuyến ống cấp nước chính của khu vực bố trí trụ cứu hoả D140, D110, có khoảng cách tối đa giữa các trụ 120m.
· Ống chính D80, D110, D140  sử dụng ống HDPE sản xuất theo tiêu chuẩn được chôn cách chỉ giới đường đỏ 0.7m.
· Ống  phân phối D50 sử dụng ống HDPE sản xuất theo tiêu chuẩn, được chôn cách chỉ giới đường đỏ 0.5 m.
· Các tuyến ống cấp nước được chôn sâu dưới đất 1m. Khi lắp đặt xong phải tiến hành thử áp lực tuyến ống.
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· Áp dụng QCVN 01:2021/BXD; QCVN 06:2021/BXD cho Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi có diện tích 19,02ha. 
a. Nguồn nước:
· Theo Mục 5, QCVN 06:2021, Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi có diện tích < 150ha nên lưu lượng nước chữa cháy  được tính cho 01 đám cháy đồng thời với thời gian chữa cháy 3h. Các ngành nghề sản xuất trong Cụm thuộc nhóm F5 và hạng nguy hiểm cháy nổ hạng C. Chọn công trình lớn nhất trong Cụm công nghiệp có quy mô khối tích trong khoảng 100.000m3 < và ≤ 200.000m3, chiều rộng nhà lớn nhất ≥ 60m, Theo đó lưu lượng chữa cháy cho Cụm công nghiệp được chọn là 40l/s.
· Theo Mục 2, QCVN 06:2021, nước cấp phòng cháy chữa cháy cho Cụm công nghiệp được tận dụng lấy từ Hồ điều hòa của Cụm công nghiệp. Vị trí lấy nước trên đường D2. Chiều sâu mặt nước so với mặt đất tại vị trí bố trí lấy nước chữa cháy không lớn quá 4 m và chiều dày lớp nước ≥ 0,5 m, đường dẫn đến vị trí lấy nước có chiều rộng 16m (4m – 8m – 4m) đảm bảo lưu thông cho xe chữa cháy.
· Đối với các lô đất trong Cụm công nghiệp: sẽ được Nhà đầu tư thứ cấp của từng lô đất thiết kế lưu lượng nước và vị trí bể phòng cháy chữa cháy cụ thể, trình cấp cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi cấp Giấy phép xây dựng.
b. Mạng lưới cấp nước Pccc:
· Trên mạng lưới ống cấp nước chung của Cụm công nghiệp, dọc theo các đường phố bố trí các họng lấy nước chữa cháy với khoảng cách tối đa 120m. Họng cứu hỏa bố trí trên vỉa hè với khoảng cách so với mép đường là 3m.
· Nước dự trữ chữa cháy trong 3h là 40l/s x 3600s x 3 = 432m3. Áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy ≥10m.
· Đường ống cấp nước PCCC được thiết kế mạch vòng, sử dụng chung với ống cấp nước sản xuất, sinh hoạt để phục vụ cứu hỏa. Bố trí các họng cấp nước chữa cháy trên các tuyến đường; tại ngã 3, ngã 4 các trục đường với bán kính phục vụ các họng ≤ 120m.
· Dự kiến các công trình xây dựng trong Cụm công nghiệp có bậc chịu lửa tối thiểu là bậc IV, tuy nhiên khi xây dựng, tùy theo nhu cầu sử dụng của mình, Chủ đầu tư cần có thiết kế cụ thể từng công trình để xác định bậc chịu lửa, từ đó có thiết kế phòng cháy chữa cháy cụ thể và xác định khoảng cách xây dựng giữa các công trình phù hợp với Phụ lục E – QCVN: 06/2021/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”. Thiết kế này sẽ được thẩm định và phê duyệt trước khi cấp phép xây dựng.
c. Giao thông Pccc:
· Giao thông Cụm công nghiệp có bề rộng đường 16 (4m – 8m – 4m), đảm bảo việc lưu thông và chỗ đậu cho xe chữa cháy theo quy định tại Mục 6, QCVN 06:2021.
· Đối với giao thông trong từng lô đất của Cụm công nghiệp: sẽ được Nhà đầu tư thứ cấp của từng lô đất thiết kế cụ thể theo nhu cầu sử dụng của mình, sau đó sẽ trình cấp cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi cấp Giấy phép xây dựng.
d. Bố trí mặt bằng và khoảng cách an toàn Pccc:
· Mặt bằng quy hoạch Cụm công nghiệp có giao thông thuận lợi, khép kín, bề rộng đường 16m (4m – 8m – 4m) thuận lợi cho xe chữa cháy lưu thông khi có sự cố (theo Mục 6, QCVN 06:2021).
· Đối với các lô đất trong Cụm công nghiệp: tùy theo nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư sẽ có phương án bố trí tổng mặt bằng cụ thể các hạng mục xây dựng trong lô đất. Phương án bố trí này sẽ được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi được cấp Giấy phép xây dựng.
	Bảng tổng hợp khái toán kinh phí cấp nước

	Stt
	Nội dung, chủng loại
	Đvt
	Khối lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền 

	
	
	
	
	(Triệu đồng)
	(Triệu đồng)

	1
	- Ø140 HDPE
	m
	169.02
	   0.14
	23.6628

	2
	- Ø110 HDPE
	m
	1746.81
	0.12
	209.6172

	4
	- Ø50 HDPE
	m
	232.22
	0.8
	185.776

	5
	- Họng cứu hỏa
	bộ
	14
	15
	210

	6
	- Đồng hồ đo lưu lượng
	cái
	1
	15
	15

	 
	Tổng cộng:  (G)
	 
	 
	 
	644.06

	 
	Dự phòng: (10% G)
	 
	 
	 
	64.41

	 
	Tổng giá trị xây dựng:(Gxd)
	708.47

	 
	Tổng giá trị xây dựng làm tròn
	709


		(Bằng chữ: Bảy trăm lẻ chín triệu đồng).
[bookmark: _Toc23778643] 4. Thoát nước mưa:
4.1. Cơ sở thiết kế:
· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng, QCXDVN 01: 2021/BXD.
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, QCXDVN 07:2016/BXD.
· Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài, TCVN 7957-2008 Tiêu chuẩn xây dựng của Bộ Xây dựng ban hành năm 2008.
	· 
	· Mạng lưới thoát nước mưa tính theo Tiêu chuẩn thoát nước hiện hành TCXDVN 7957:2008.

	· 
	· Cường độ mưa được tính theo công thức:
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	Trong đó:     
	
	
	
	

	
	
	P :
	Chu kỳ tràn cống, P=
	5 (năm)
	
	

	
	
	
	Lấy thông số mưa của trạm
	Bình Định:
	
	

	
	
	A =
	2610
	
	
	

	
	
	C =
	0.55
	
	
	

	
	
	 b =
	14
	
	
	

	
	
	n =
	0.68
	
	
	

	
	
	t :
	Thời gian dòng chảy mưa (phút). Được xác định như sau: t =  t0 + t1 + t2 (phút)

	
	
	Trong đó:
	
	
	

	
	
	    t0 - thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường, chọn t0=
	5 phút

	
	         
	    t1 - thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu gần nhất, xác định theo công thức:
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	Với:
	L1 - Chiều dài mương hoặc rãnh đường (m)
	
	

	
	
	
	V1 - Tốc độ nước chảy cuối rãnh đường (m/s). Chọn sơ bộ V1 = 0,6 m/s

	
	
	    t2 - thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán, được xác định theo công thức: 
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	Với:
	L2 - Chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m)
	
	

	
	
	
	V2 - Tốc độ chảy trong mỗi đoạn cống tương ứng (m/s)
	

	
	*  Tính lưu lượng mưa tính toán:
	
	
	

	
	Lưu lượng mưa tính toán được tính theo công thức:
	
	

	
	
	
	qtt= C x q x F (l/s)
	
	
	

	
	         Trong đó:
	
	
	
	

	
	
	q - Cường độ mưa (l/s.ha)

	
	
	F - Diện tích lưu vực mà tuyến mương, cống phục vụ (ha)

	
	
	C - Hệ số dòng chảy, được tính trung bình dựa vào tính chất của bề mặt thoát nước như bảng sau:

	
	
	Giá trị hệ số mặt phủ trung bình (chu kỳ mưa 5 năm)

	
	
	STT
	Loại bề mặt thoát nước
	Diện tích (ha)
	Hệ số
dòng chảy

	
	
	1
	Mặt đường atphan
	1.92
	0.77

	
	
	2
	Mái nhà, mặt phủ bê tông
	13.9
	0.8

	
	
	3
	Mặt cỏ, vườn, công viên (có chiếm dưới 50%)

	
	
	
	 - Độ dốc nhỏ hơn 1-2%
	1.39
	0.34

	
	
	
	- Độ dốc trung bình 2-7%
	0.75
	0.4

	
	
	
	 - Độ dốc lớn hơn 7%
	1.06
	0.43

	
	
	Tổng
	19.02
	2.74 

	
	
	→ Hệ số dòng chảy trung bình toàn khu: C = 0.73
	
	

	
	
	Giá trị hệ số mặt phủ trung bình (chu kỳ mưa 5 năm) khu vực đồi dốc
→ Hệ số dòng chảy: C = 0.43


[bookmark: _Toc503877572][bookmark: _Toc514997375][bookmark: _Toc519195935][bookmark: _Toc519240352][bookmark: _Toc12355260][bookmark: _Toc23778648]4.2. Giải pháp kỹ thuật:
Tại các khu vực không điều chỉnh, mở rộng, hướng tuyến thoát nước mưa vẫn giữ nguyên theo Quy hoạch được duyệt năm 2012. Tuy nhiên đường kính ống thoát nước mưa tại các khu vực này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp với quy hoạch mới.
Tại các vị trí điều chỉnh, mở rộng, sẽ thiết kế đường ống thoát nước mưa phù hợp với với đường ống cấp thoát nước mưa tại các khu vực không điều chỉnh, mở rộng và hợp lý cho toàn Cụm công nghiệp.
a. Nguyên tắc chung:
· Sử dụng hệ thống thoát nước mưa riêng, hoạt động theo chế độ tự chảy trọng lực theo địa hình, nước mưa được thu gom rồi thoát về hệ thống mương, cống bê tông. Hướng thoát nước mưa theo độ dốc địa hình, từ Tây Nam đến Đông Bắc dẫn đến Hồ điều hòa, sau đó theo mương hiện trạng thoát ra hệ thống thoát nước mưa trên đường Nguyễn Tất Thành. 
· Bố trí cống tròn BTCT đúc li tâm loại H.10 đối với tuyến cống đi dưới vỉa hè và cống tròn BTCT đúc li tâm loại H.30 đối với tuyến cống đi dưới lòng đường.
· Nước mưa thoát về các trục thoát nước chính theo hướng ngắn nhất, lợi nhất về mặt thủy lực và phù hợp với không gian kiến trúc quy hoạch.
· Cống thoát nước được bố trí dưới hè đi bộ và cách bó vỉa từ 0,5m đến 1,0m hoặc đặt dưới đường đối với vỉa hè ≤ 2m. Nối cống theo nguyên tắc ngang đáy và có độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,7m. Bố trí các hố ga thu nước và lắng cặn có khoảng cách (25 – 35)m. Hệ thống mương đảm bảo chiều cao mặt cắt ướt thấp hơn đỉnh mương tối thiểu 0.2m.
- Hệ thống thoát nước đảm bảo đầy đủ và đồng bộ từ mương, cống thu nước, cống nối, hố ga, ga kỹ thuật (nếu cần)… đến mạng lưới các tuyến cống thoát nước và cửa xả. 
b. Phương án thiết kế:
Để giảm lưu lượng trong hệ thống thoát nước, đồng thời phù hợp với hình thể địa hình, phương án thiết kế tách hệ thống thoát nước ra thành 3 nhánh.
- Nhánh thứ nhất: thu nước lưu vực sườn dốc phía Nam và phía Tây dự án: 
Những khu vực này có địa hình tự nhiên và độ dốc tương đối lớn, do đó chọn phương án thiết kế mương hở để thu nhận và thoát nước. Giải pháp này có ưu điểm thu nước nhanh cho các khu vực có độ dốc địa hình cao, tránh nước ứ đọng và thoát không kịp trên địa hình.
Chọn mương thoát nước hình thang để tăng tiết diện thoát nước, giảm chiều sâu, thuận tiện cho việc nạo vét, vệ sinh mương.
Hướng thoát nước tuyến mương này từ điểm cao nhất của địa hình ở phía Nam, đi dọc ranh giới phía Nam, phía Tây dự án, sau đó thoát vào mương đất hiện trạng và thu về Hồ điều hòa phía Đông Bắc khu quy hoạch.
Sử dụng mương hở M(B;b,H): M800;400;400 - M900;400;500 - M1100;500;600 – M1450;700;750 để thoát nước cho lưu vực. Mương đặt cách mép Hành lang kỹ thuật và đường dân sinh 1m.
- Nhánh thứ hai: thu nước lưu vực phía Tây, Tây Bắc dự án.
Những khu vực này có độ dốc địa hình vừa phải, hệ thống thoát nước đặt dưới vỉa hè đường giao thông, chọn phương án lắp đặt cống BTLT để thoát nước.
Hướng thoát nước từ điểm quay đầu xe phía Tây thoát theo đường N2 - đường N1 – đường D1 – Mương đất và thu về Hồ điều hòa phía Đông Bắc khu quy hoạch.
Sử dụng cống BTLT đường kính D600, 800, 1000, 1200, 1400, 1800 để thoát nước cho lưu vực.
- Nhánh thứ ba: thu nước lưu vực phía Đông, Đông Bắc, Nam, Đông Nam và trung tâm dự án.
Những khu vực này có một phần phía Nam là khu vực có độ dốc cao, còn lại có độ dốc địa hình thấp. 
Phần sườn dốc cao phía Nam sử dụng mương hở hình thang để thoát nước, phần còn lại các khu vực khác có độ dốc thấp sử dụng cống BTLT đặt dưới vỉa hè đường giao thông để thoát nước. 
Hướng thoát từ sườn đồi phía Nam, Nút N4 thoát theo đường N2 - đường D3 - đường N1 - đường D2 thu về Hồ điều hòa phía Đông Bắc khu quy hoạch.
Sử dụng Mương hở M(B;b,h): M800;400;400, M900;450;450 và cống BTLT đường kính D600, 800, 1000, 1200, 1400 để thoát cho lưu vực. Mương đặt cách mép Hành lang kỹ thuật 1m.
- Mương nước tập trung:
Là hệ thống mương thoát nước phía Bắc khu quy hoạch: bao gồm mương đất hiện trạng và mương đất đào mới từ đường D2 đến Hồ điều hòa.
Mương đất hiện trạng có tiết diện không đồng đều, tại vị trí nhỏ nhất có tiết diện khoảng M3000;800;1100. Tuyến mương này đảm bảo thoát nước cho nhánh thứ nhất và nhánh thứ hai đổ về.
Mương đất đào mới được đào từ đường D2 đến khu vực Hồ điều hòa. Mương này có kích thước M3500;1200;1150, phụ trách tập trung nước từ 3 nhánh đổ về, sau đó thoát ra Hồ điều hòa phía Đông Bắc khu quy hoạch.
(Kèm theo phụ lục tính toán thủy lực)
c. Hồ điều hòa
Hiện tại, hiện trạng khu vực có tuyến mương đất M(B,b,H) với kích thước khoảng M1600;400;600 thoát nước từ khu vực phía Tây vào hệ thống thoát nước đường Nguyễn Tất Thành.
Lưu lượng lớn nhất mương hiện trạng có thể tiếp nhận: Qmax = 400.9 l/s. Với lưu lượng này, hiện nay tuyến mương hiện trạng đấu nối ổn định với hệ thống thoát nước mưa trên đường Nguyễn Tất Thành nằm ở phía Đông khu vực quy hoạch.
Lưu lượng lớn nhất hệ thống thoát nước Cụm công nghiệp có thể tiếp nhận thoát vào Hồ điều hòa: Qmax = 3182.0 l/s.
Thể tích Hồ điều hòa được xác định theo công thức:
W = K.Qn.t
Trong đó:
Qn; Lưu lượng nước lớn nhất thu vào Hồ điều hòa.
Qn = 3182.0 (l/s) = 3.18 (m3/s).
t: thời gian tập trung nước từ tất cả các nhành vào Hồ điều hòa.
t = 41.143 (phút) x 60 = 2468.59 (s).
K: Hệ số phụ thuộc vào đại lượng a. (Bảng 7, TCVN 7957:2008).
Qx: Lưu lượng lớn nhất mương hiện trạng có thể tiếp nhận. 
Qx = 400.9 (l/s) = 0.401 (m3/s).
→ a = Qx/Qn = 400.9(l/s) / 3182.0 (l/s) = 0.267 → K = 0.126.
→ W = K.Qn.t = 4414.88 (m3) 
Diện tích Hồ điều hòa: 2274.7m2.
→ Chiều sâu tính toán: Htt = W/Stb = 4414.88/((2274.7+1714.9)/2) = 2.21m → Chọn chiều sâu đào: H = 2.5m.
Với chiều rộng taluy Hồ điều hòa B = 3m → Mái taluy Hồ điều hòa: m = B/H = 3/2.5 = 1.2.
Vậy để điều tiết lưu lượng thoát nước mưa, xây dựng Hồ điều hòa có diện tích 2274.7m2, chiều sâu 2.5m, mái taluy xây đá chẻ m = 1.2 để đáp ứng nhu cầu thoát nước mưa của Cụm công nghiệp.
Bảng khối lượng và khái toán kinh phí đầu tư
	Stt
	Nội dung - chủng loại 
	Đvt
	Khối lượng 
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Ø600, BTCT 
	m
	925.97
	1.2
	1111.16

	2
	Ø800, BTCT 
	m
	248.1
	1.4
	347.34

	3
	Ø1000, BTCT 
	m
	393.08
	1.6
	628.93

	4
	Ø1200, BTCT 
	m
	73.438
	1.8
	132.19

	5
	Ø1400, BTCT 
	m
	151.42
	2
	302.84

	6
	Ø1800, BTCT 
	m
	18
	2.2
	39.60

	7
	Ø2000, BTCT 
	m
	17
	2.4
	40.80

	8
	M800;400;400
	m
	791.6
	1.8
	1424.88

	9
	M900;400;500
	m
	211.2
	1.9
	401.28

	10
	M900;450;450
	m
	103.4
	1.9
	196.46

	11
	M1100;500;600
	m
	74.8
	2.1
	157.08

	12
	M1450;700;750
	m
	57.6
	2.3
	132.48

	13
	M3000;800;1100
	m
	113.5
	4
	454.00

	14
	M3500;1200;1150
	m
	58
	4.3
	249.40

	14
	Hố ga thoát nước mưa
	Hố
	124
	1.6
	198.40

	14
	Miệng xả 
	cái
	2
	25
	50.00

	Tổng cộng  
	5866.84

	Dự phòng (10%) 
	586.68

	Tổng giá trị xây dựng 
	6453.52

	Làm tròn
	 
	 
	 
	6454


[bookmark: _Toc23778649]		(Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm năm mươi bốn triệu đồng).
5. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn:
[bookmark: _Toc509904421][bookmark: _Toc514997377][bookmark: _Toc519195937][bookmark: _Toc519240354][bookmark: _Toc12355262][bookmark: _Toc23778650]5.1. Thoát nước thải:
a. [bookmark: _Toc509904422]Cơ sở thiết kế:
· Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài, TCVN 7957-2008 Tiêu chuẩn xây dựng của Bộ Xây dựng ban hành năm 2008.
· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng, QCXDVN 01: 2021/BXD.
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, QCVN 07:2016/BXD.
b. Lưu lượng thu gom:
Quy hoạch được duyệt năm 2012 có tính nhu cầu thoát nước thải. Tuy nhiên, Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp (19,02ha) đã tính toán lại theo QCVN 01:2021/BXD. Trong đó:
	+ Lượng nước thải thu gom được tính bằng 80% lượng nước cấp 
	+ Lượng nước cấp được tính trên cơ sở QCVN 01:2021/BXD.
· Theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, nhu cầu cấp nước được tính toán cho toàn Cụm công nghiệp là 720m3. Từ đó, lưu lượng thu gom nước thải cho toàn Cụm công nghiệp được tính toán là 720m3 x 80% = 576m3/ngày đêm.
· Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng tính toán lại nhu cầu cấp nước trên cơ sở QCXDVN 01: 2021/BXD cho toàn Cụm công nghiệp là 580m3/ngày đêm. Từ đó, lưu lượng thu gom nước thải cho toàn Cụm công nghiệp được tính toán là 580m3 x 80% = 464m3/ngày đêm.
Xây dựng Khu xử lý nước thải có công suất 500m3/ngày đêm để đảm bảo xử lý nước thải cho toàn Cụm công nghiệp sau khi điều chỉnh, mở rộng. 
c. Giải pháp kỹ thuật:
Tại các khu vực không điều chỉnh, mở rộng, hướng tuyến thoát nước thải vẫn giữ nguyên theo Quy hoạch được duyệt năm 2012. Tuy nhiên đường kính ống thoát nước thải tại các khu vực này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp với quy hoạch mới.
Tại các vị trí điều chỉnh, mở rộng sẽ thiết kế đường ống thoát nước thải phù hợp với với đường ống thoát nước thải tại các khu vực không điều chỉnh, mở rộng và hợp lý cho toàn Cụm công nghiệp.
Hệ thống thoát nước thải của Quy hoạch sau khi điều chỉnh, mở rộng như sau:
- Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi định hướng xử lý nước thải qua 2 cấp.
· Cấp thứ nhất: Mỗi nhà máy trong Cụm công nghiệp phải tự xử lý sơ bộ đạt theo Cột B, giá trị C của QCVN 40:2011/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) trước khi thoát vào hệ thống thoát nước thải chung của Cụm công nghiệp. Nước thải của từng nhà máy sau khi xử lý sơ bộ sẽ được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra khi cần thiết.
· Cấp thứ hai: Nước thải thu gom từ hệ thống nước thải chung sẽ được tập trung về Khu xử lý nước thải của Cụm công nghiệp và được xử lý tập trung đạt theo Cột A, giá trị C của QCVN 40:2011/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) trước khi xả thải vào môi trường. Khu xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp phải đầu tư xây dựng Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục để kiểm tra liên tục lưu lượng và chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt chuẩn quy định trước khi thoát ra môi trường bên ngoài. 
- Bố trí Khu xử lý nước thải có công suất 500m3/ngày đêm tại vị trí có cao độ thấp nhất của Cụm công nghiệp, phụ trách tiếp nhận nước thải cho toàn khu quy hoạch. Nước thải từ các Khu nhà xưởng, Khu trung chuyển chất thải rắn ... thoát ra các hố thu được đặt hai bên vỉa hè đường giao thông, theo nguyên tắc tự chảy trọng lực thoát về nhà máy xử lý.
- Hệ thống thoát nước thải tách riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa, thu gom các loại nước thải về nhà máy xử lý nước thải, làm sạch trước khi xả ra môi trường.
· Tất cả các loại nước thải được thu gom triệt để về Trạm xử lý nước thải, làm sạch đạt tiêu chuẩn theo Cột A, giá trị C của QCVN 40:2011/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) trước khi thải ra Hồ điều hòa, sau đó theo mương nước hiện trạng phía Đông dự án thoát ra hệ thống thoát nước chung trên đường Nguyễn Tất Thành.
· Thiết kế các hố thu và các ống HDPE có đường kính 300mm và 400mm, bố trí trên vỉa hè hai bên đường giao thông, khoảng cách các hố thu 25m - 35m.  
[bookmark: _Toc509904425][bookmark: _Toc519195938][bookmark: _Toc519240355][bookmark: _Toc12355263][bookmark: _Toc23778651]5.1. Xử lý chất thải rắn:
Quy hoạch được duyệt năm 2012 không đặt vấn đề xử lý chất thải rắn, Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp đợt này định hướng xử lý chất thải rắn như sau:
· Tiêu chuẩn thu gom CTR:
· Tiêu chuẩn CTR sinh hoạt 1kg/người-ngày. 
· Tiêu chuẩn CTR Cụm công nghiệp 0,3 tấn/ha.
· Tổng lượng thu gom CTR là 4,97 tấn/ngày.
Nhu cầu rác thải của khu quy hoạch
	TT
	Các đối tượng thải rác
	Quy mô
	Chỉ  tiêu  CTR phát sinh
	Tổng lượng CTR thu gom  (tấn/ngđ)

	
1
	CTR nhà máy, xí nghiệp (Rnm)
	11.56ha
	300
kg/ha
	3.77

	
	
	
	
	

	2
	CTR công nhân lao động khu CN (Rsh)
	1.200
người
	1,0
	1.20

	
	
	
	kg/ha
	

	3
	CTR khu cây xanh, hồ điều hòa (Rht)
	
	10%Rsh
	0.12

	
	Tổng cộng:
	
	
		5.09





· Bố trí các thùng rác 0,33 m³ tại các ngã 3, ngã 4 đường để thu gom rác thải sinh hoạt.
· Toàn bộ CTR Cụm công nghiệp được tập trung về Khu trung chuyển CTR có diện tích 0,23 ha; tại đây CTR được phân loại và được Ban quản lý CTCC huyện vận chuyển về khu xử lý CTR của huyện để xử lý. Đối với chất thải nguy hại được phân loại, lưu giữ, thuê đơn vị xử lý theo quy định.  
Bảng khối lượng và khái toán kinh phí đầu tư
	Stt
	Nội dung, chủng loại
	Đvt
	Khối lượng
	Đơn giá (Triệu đồng)
	Thành tiền (Triệu đồng)

	1
	- D400, BTCT H10 – H30
	m
	289.2
	1.2
	347.04

	2
	- D300, BTCT H10 – H30
	m
	1401.5
	1
	1401.5

	4
	- Hố ga thoát nước thải
	Hố
	78
	1.5
	117

	5
	- Trạm bơm
	trạm
	1
	250
	250

	6
	- Khu xử lý nước thải
	m³
	500
	8
	4000

	 
	Tổng cộng:  (G)
	 
	 
	 
	6115.54

	 
	Dự phòng: (10% G)
	 
	 
	 
	611.554

	 
	Tổng giá trị xây dựng:(Gxd)
	 
	 
	 
	6727.094

	 
	Làm tròn
	 
	 
	 
	6727


(Bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm hai mươi bảy triệu đồng.)/.
[bookmark: _Toc23778652] 6. Cấp điện và điện chiếu sáng:
[bookmark: _Toc514997379][bookmark: _Toc519195940][bookmark: _Toc519240357][bookmark: _Toc12355265][bookmark: _Toc23778653]6.1. Chỉ tiêu cấp điện:
· Chỉ tiêu cấp điện cho Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi, xác định nhu cầu phụ tải điện thực tế và tính đến sự phát triển về sau. 
[bookmark: _Toc514997380][bookmark: _Toc519195941][bookmark: _Toc519240358][bookmark: _Toc12355266][bookmark: _Toc23778654]6.2. Cấp điện cho sản xuất công nghiệp:
· Điện năng tiêu thụ cho khu ở: 1.000 kwh/ng.năm.
· Số giờ sử dụng công suất lớn nhất: 3.000 h/năm.
· Hệ số đồng thời: Kđt =0,7
· Hệ số dự trữ: Kdt =1,1
· Cấp điện trung tâm ĐHDV: 100kw/ha.
· Cấp điện Cụm công nghiệp: ≥250kw/ha.
· Cấp điện đất HTKT: 80kw/ha.
· Cấp điện cây xanh: 6kw/ha.
· Đất giao thông: 6kw/km.
Bảng phụ tải cấp điện
	Mục đích sử  dụng
	Diện tích
	Tiêu chuẩn cấp điện
	Đơn vị
	Nhu cầu

	
	(ha)
	
	
	(kW)

	I. Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp
	11.56
	 250
	kW/ha 
	2890

	II. Đất khu xử lý nước thải, Khu trung chuyển chất thải rắn
	0.35
	 80
	 kW/ha 
	28

	III. Đất cây xanh, mương nước, hồ điều hòa
	3.53
	6
	 kW/ha
	21.18

	IV. Đất giao thông, hành lang hạ tầng kỹ thuật
	3.32
	6 
	kW/ha 
	19.92

	Tổng công suất (kW)
	 
	 
	
	 2959.1

	Hệ số đồng thời
	 
	0,7
	 
	

	Hệ số dự trữ
	 
	1,1
	 
	

	Hệ số công suất
	 
	0,85
	 
	

	Tổng công suất (KVA)
	 
	 
	 
	2680.6


· Nhu cầu sử dụng điện: 3000kW.
· Tổng công suất dự án: 2700 KVA.
[bookmark: _Toc514997381][bookmark: _Toc519195942][bookmark: _Toc519240359][bookmark: _Toc12355267][bookmark: _Toc23778655]6.3. Nguồn điện:
Nguồn cấp điện được lấy từ lưới điện 22kV dọc trên đường Nguyễn Tất Thành dẫn vào Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi.
[bookmark: _Toc488418229][bookmark: _Toc484094114][bookmark: _Toc514997382][bookmark: _Toc519195943][bookmark: _Toc519240360][bookmark: _Toc12355268][bookmark: _Toc23778656]6.4. Lưới điện:
a. Lưới trung áp 22kV:
· Hiện trạng khu vực đã đầu tư xây dựng 1 phần đường dây 22KV để cấp điện cho các nhà xưởng trong Cụm công nghiệp. Đường dây này được dẫn từ đường dây 22KV trên đường Nguyễn Tất Thành.
· Đường dây 22KV hiện trạng một phần tuân thủ theo Quy hoạch được duyệt năm 2012, phần khác có thay đổi so với Quy hoạch được duyệt. Do đó Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng rà soát các tuyến điện này, tuyến nào phù hợp với Quy hoạch mới thì giữ lại, tuyến nào không phù hợp thì điều chỉnh lại cho hợp lý.
· Đường dây 22KV hiện trạng có một phần nằm trên dải phân cách cây xanh trên đường N1. Tuy nhiên, dải phân cách này gây cản trở giao thông, Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng đã bỏ dải phân cách, từ đó sẽ di dời tuyến điện 22KV hiện trạng trên dải phân qua phần vỉa hè phía Nam đường N1.
· Các phần khác của đường dây 22KV hiện trạng phù hợp với Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng nên được giữ lại.
· Tuyến điện 22KV trên đường D3 của Quy hoạch điều chỉnh mở rộng vẫn giữ nguyên theo Quy hoạch được duyệt năm 2012.
· Các tuyến điện trên đường N1 (phần mở rộng về phía Tây) và trên đường N2 sẽ được điều chỉnh, thiết kế mới để phù hợp với Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng.
· Các yêu cầu khác về cấp điện trong Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng được xác định như sau:
+ Quy hoạch tuyến 22kV trong khu quy hoạch đi nổi dọc theo các tuyến trục giao thông để dẫn đến các xí nghiệp – nhà máy, khu trung chuyển chất thải rắn, khu xử lý nước thải..., các tuyến này được lắp các thiết bị đóng cắt (FO, FCO, dao cách ly DS) để đảm bảo an toàn cấp điện.
Các tuyến 22kV sử dụng trụ BTLT có chiều cao trụ từ 12m trở lên. 
Tuyến trung thế 22kv dùng cáp nhôm lõi thép bọc cách điện ACX- 120mm2 với khả năng chịu tải >15MVA trong điều kiện vận hành bình thường.
Đối với cấp điện cho từng lô đất trong cụm công nghiệp do các chủ nhà máy thứ cấp tự đầu tư phù hợp với đặc điểm sản xuất riêng của nhà máy.
b. Lưới chiếu sáng:
Sử dụng chiếu sáng đi nổi, sử dụng cột đèn tráng kẽm cao 8m kết hợp với trụ bê tông, dùng loại đèn led ánh sáng vàng có công suất 100w -150w, sử dụng loại cáp nhôm vặn xoắn ABC(4x25)mm2 đi trên không, cáp đồng bọc CVVm-2x2,5mm2 cấp lên đèn và cáp đồng CVV (4x25)mm2 cấp nguồn cho tủ điều khiển. 
Hệ thống chiếu sáng đường giao thông cho các khu vực trung tâm  phải đạt chỉ tiêu tối thiểu như sau:
· Độ chói trung bình trên mặt đường từ 0,4 – 0,6 Cd/m².
· Độ rọi trung bình trên mặt đường từ 8 – 12 lux .
· Xây dựng mới lưới chiếu sáng cho các tuyến đường giao thông chính. 
· Lưới điện chiếu sáng cần đảm bảo về mỹ quan cho đô thị, mức độ chiếu sáng phải đạt theo tiêu chuẩn TCXDVN 259:2001.
· Lựa chọn đèn led hiệu suất cao và tiết kiệm điện.
· Đèn chiếu sáng dùng đèn led công suất từ 100-150W. 
Nguồn cấp điện chiếu sáng Cụm công nghiệp được thông qua các tủ điện phân phối chiếu sáng và được lắp đặt trong các trạm biến áp phân phối hoặc ngoài trạm biến áp phân phối tùy theo các xí nghiệp – nhà máy, công trình công cộng. Điều khiển chiếu sáng được lắp trong các tủ phân phối chiếu sáng này, và được nối thành mạng về trung tâm quản lý
Hệ thống chiếu sáng được điều khiển bởi tủ điều khiển tự động tại vị trí đặt trạm biến áp hoặc nhà điều hành dịch vụ, lắp mới với nhiều chế độ hoạt động đóng mở đèn. 
Bảng khái toán hệ thống cấp điện
	Thiết bị
	Đơn 
vị
	Khối 
lượng
	Đơn giá
(triệu đồng)
	Thành tiền
(triệu đồng)

	Đường dây 22kV XDM mạch đơn
	km
	1.45
	450
	652.5

	Trạm biến áp 22/0,4kV
	trạm
	1
	400
	400

	(chiếu sáng giao thông)
	
	
	
	

	Trạm biến áp 22/0,4kV
	trạm
	1
	400
	400

	(cấp khu trung chuyển chất thải rắn)
	
	
	
	

	Trạm biến áp 22/0,4kV
	trạm
	1
	400
	400

	(cấp khu xử lý nước thải)
	
	
	
	

	Đường dây 0,4kV chiếu sáng đi nổi 
	km
	1.58
	400
	632

	Tổng cộng
	2484.5

	Dự phòng: (10% G)
	248.5

	Tổng giá trị xây dựng:(Gxd)
	2733.0

	Làm tròn
	2733


(Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm ba mươi ba triệu đồng.)/.
[bookmark: _Toc23778664]X. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC:
[bookmark: _Toc23778665]1. Phạm vi và nội dung nghiên cứu, phân tích, đánh giá môi trường chiến lược:
· Phạm vi và giới hạn ĐMC bao gồm các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch chi tiết: chất lượng không khí, giao thông, tiếng ồn, chất lượng đất, nước mặt, nước ngầm, cây xanh, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.
[bookmark: _Toc23778666]2. Các cơ sở khoa học của phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐMC:
· Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn về ĐMC tại Việt Nam, các phương pháp ĐMC áp dụng bao gồm các phương pháp sau:
· Phương pháp lập danh sách kiểm tra
· Phương pháp ma trận tác động
· Đồ thị và sơ đồ mô tả sự thay đổi các vấn đề môi trường hoặc các tác nhân theo thời gian dựa trên việc phân tích số liệu định lượng. Điều này bao gồm việc mô phỏng các dữ liệu cơ bản hay mối quan hệ tương hỗ giữa các nguồn gây tác động với các thay đổi liên quan về các vấn đề môi trường.
· Đánh giá của chuyên gia về các vấn đề môi trường, tác nhân chính, quy mô, tác động và các vấn đề liên quan đến tác động và rủi ro.
[bookmark: _Toc23778667]3. Các vấn đề và mục tiêu liên quan đến quy hoạch xây dựng:
7 [bookmark: _Toc514997394][bookmark: _Toc519195955][bookmark: _Toc519238442][bookmark: _Toc519240372][bookmark: _Toc12355280][bookmark: _Toc23778668]
7.1 [bookmark: _Toc514997395][bookmark: _Toc519195956][bookmark: _Toc519238443][bookmark: _Toc519240373][bookmark: _Toc12355281][bookmark: _Toc23778669]
7.2 [bookmark: _Toc514997396][bookmark: _Toc519195957][bookmark: _Toc519238444][bookmark: _Toc519240374][bookmark: _Toc12355282][bookmark: _Toc23778670]
7.3 [bookmark: _Toc514997397][bookmark: _Toc519195958][bookmark: _Toc519238445][bookmark: _Toc519240375][bookmark: _Toc12355283][bookmark: _Toc23778671]
[bookmark: _Toc514997398][bookmark: _Toc23778672]3.1. Các vấn đề môi trường chính:	
· Trên cơ sở nghiên cứu quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển kinh tế xã hội nêu trong quy hoạch, nhóm thực hiện ĐMC nhận định các vấn đề môi trường xã hội sẽ được cải thiện rất nhiều khi thực hiện quy hoạch, vì đó chính là mục tiêu  phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy các vấn đề môi trường cốt lõi có liên quan đến quy hoạch được nhận dạng để nghiên cứu trong ĐMC này là các vấn đề môi trường tự nhiên, chịu tác động (cả tiêu cực và tích cực) bởi quy hoạch và đến lược mình sẽ ảnh hưởng trở lại các mục tiêu và nội dung quy hoạch. Các vấn đề môi trường cốt lõi được nhận diện là:
· Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn.
· Chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước ngầm).
· Cây xanh, cảnh quan.
· Thu gom và xử lý nước thải.
· Thu gom và xử lý rác thải.
· Các vấn đề môi trường cốt lõi này sẽ được phân tích, đánh giá cụ thể khi phân tích hiện trạng, xu thế diễn biến trong quá khứ và dự báo xu thế diễn biến trong tương lai ở những phần sau.
[bookmark: _Toc514997399][bookmark: _Toc23778673]3.2 Các mục tiêu môi trường đã được nêu trong các văn bản quy phạm pháp luật, định hướng, chiến lược, kế hoạch hành động, quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan đến môi trường:
[bookmark: _Toc514997400][bookmark: _Toc519195961][bookmark: _Toc12355286][bookmark: _Toc23778674]Mục tiêu môi trường liên quan đến quy hoạch
	Mục tiêu môi trường 
	Các tài liệu về các mục tiêu
môi trường liên quan 

	1. Tiêu chuẩn chất lượng nước:
· Đảm bảo nước thải QCVN 14 : 2008/BTNMT
· Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08:2008 /BTNMT
· Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm QCVN 09:2008 /BTNMT
	
· QCVN 14 : 2008/BTNMT quy chuẩn về nước thải sinh hoạt 
· QCVN 08:2008 /BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
· QCVN 09:2008 /BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

	· 2. Tiêu chuẩn chất lượng không khí, tiếng ồn:
· Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2009/BTNMT
· Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo quyết định 3733/2002/QĐ-BYT
· Tiêu chuẩn tiếng ồn QCVN 26:2010/ BTNMT
	· 
· QCVN 05:2009/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
· Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT- quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động
· QCVN 26:2010/ BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

	· 3. Tiêu chuẩn về chất thải rắn:
· Nghị định 59:2007/NĐ – CP
	· Nghị định 59:2007/NĐ – CP: quản lý về chất thải rắn

	· 4. Cây xanh, cảnh quan:
· Theo TCXDVN 365:2007
	· Tiêu chuẩn  xây dựng Việt Nam TCXDVN 365:2007 – Bệnh viện đa khoa – Hướng dẫn thiết kế.


[bookmark: _Toc23778675]3.3. Hiện trạng môi trường:
7.4 [bookmark: _Toc514997402][bookmark: _Toc519195963][bookmark: _Toc519238450][bookmark: _Toc519240380][bookmark: _Toc12355288][bookmark: _Toc23778676]
[bookmark: _Toc514997403][bookmark: _Toc23778677]a. Môi trường không khí:
· Hiện tại, môi trường không khí tương đối tốt do dân số khu vực thấp và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường không khí cũng chưa có là điều kiện thuận lợi để XD Cụm công nghiệp.
[bookmark: _Toc514997404][bookmark: _Toc23778678]b. Các tác động khác:
· Việc thay đổi diện tích đất canh tác hiện nay làm thay đổi thảm thực vật che phủ và mục đích sử dụng đất, dẫn đến việc thay đổi cục bộ do thay đổi khí hậu của khu vực.
· Tuy nhiên các tác động tiêu cực trên chỉ mang tính chất tạm thời vì tác động này sẽ không có khi kết thúc XD.
[bookmark: _Toc23778679]3.4. Phân tích, dự báo những tác động môi trường và đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường:
7.5 [bookmark: _Toc514997406][bookmark: _Toc519195967][bookmark: _Toc519238454][bookmark: _Toc519240384][bookmark: _Toc12355292][bookmark: _Toc23778680]
[bookmark: _Toc514997407][bookmark: _Toc23778681]3.5. Dự báo các nhân tố quy hoạch tác động môi trường và hệ thống các nguồn gây ô nhiễm môi trường:
Dự báo các nhân tố tác động và các loại chất thải phát sinh
	STT
	Hoạt động
	Các nguồn gây tác động môi trường
	Đối tượng chịu tác động
	Quy mô tác động

	Hoạt động của Cụm công nghiệp

	1
	Sử dụng nước trong các công đoạn sản xuất như sản xuất thực phẩm đóng hộp, đông lạnh...
	- Nước thải sản xuất từ các nhà máy có chứa dầu mỡ, COD, BOD, SS, chất hữu cơ, vi sinh vật…
- Chất thải rắn
	- Nước.
- Không khí.
- Đất.
- Sức khỏe con người.
	- Liên tục, lâu dài.
- Toàn bộ môi trường xung quanh, công nhân trong khu vực nhà máy.

	2
	Thải bỏ các nguyên vật liệu dư thừa, hư hỏng.
	- Chất thải rắn công nghiệp.
- Chất thải nguy hại.
	- Môi trường đất.
- Môi trường nước.
- Môi trường không khí.
	- Liên tục, lâu dài.
- Toàn bộ môi trường xung quanh.

	3
	Vệ sinh nhà xưởng của các nhà máy
	- Nước thải từ rửa sàn.
- Rác thải rơi vãi rửa trôi theo nước
	- Môi trường nước.

	- Liên tục, lâu dài.
- Toàn bộ môi trường xung quanh.truyền và phát tán.

	4
	Gia nhiệt, đốt lò hơi. Phun xịt hóa chất...

	Khí thải do đốt các nhiên liệu DO, FO, củi có chứa bụi và các loại khí thải độc hại như SOx, CO, CO2, NOx…Ngoài ra còn có khí thải do hoạt động của một số nhà máy có sử dụng hóa chất riêng biệt như Clo, Flo, Hydrocarbon, NH3, hơi các dung môi.
	- Môi trường không khí.
- Sức khỏe con người
	- Liên lục, lâu dài.
- Công nhân trong khu vực nhà máy.

	5
	Sinh hoạt hàng ngày của công nhân
	Nước thải sinh hoạt có chứa SS, COD, BOD, vi sinh vật…
	- Môi trường nước.
- Tăng chất thải rắn.
	Liên tục, lâu dài.

	6
	Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.
	Hoạt động của máy móc, mùi hôi, chất thải từ hoạt động của hệ thống.
	- Gây ô nhiễm môi trường.
- Mùi hôi gây ô nhiễm không khí.




	- Liên lục, lâu dài.
- Công nhân trong khu vực nhà máy.

	7
	Vận chuyển hang hóa, nguyên vật liệu
	Khí thải từ các phương tiện vận tải có chứa bụi và các khí độc như CO, NOx, Sox, VOC…
	- Môi trường không khí
	- Liên lục, lâu dài.
- Công nhân trong khu vực nhà máy.

	Hoạt động của khu đất công cộng

	8
	Hoạt động của khu công cộng
	Khí thải từ máy điều hòa, giao thông xe cộ.
Rác thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn
	- Môi trường đất.
- Môi trường nước.
- Môi trường không khí
	- Liên lục, lâu dài.
- Công nhân viên trong khu vực nhà máy.


[bookmark: _Toc514997408][bookmark: _Toc23778682]3.6. Các tác động của đồ án quy hoạch:
[bookmark: _Toc514997409][bookmark: _Toc519195970][bookmark: _Toc519240387][bookmark: _Toc12355295][bookmark: _Toc23778683]a. Tác động tích cực:
· Tạo thành một Cụm công nghiệp phát triển bền vững với hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh.
· Góp phần trong công cuộc xây dựng cho huyện Hoài Ân nói chung và Thị trấn Tăng Bạt Hổ nói riêng, một diện mạo mới hiện đại và hội nhập, góp phần vào quá trình phát triển chung của tỉnh và làm tiền đề quan trọng cho quá trình phát triển sau này. 
· Phù hợp với chiến lược hình thành các Cụm công nghiệp mới đầy đủ các nhà máy, xí nghiệp hiện đại, nhằm đáp ứng tiêu chí phát triển Cụm công nghiệp.
c. [bookmark: _Toc514997410][bookmark: _Toc519195971][bookmark: _Toc519240388][bookmark: _Toc12355296][bookmark: _Toc23778684]Tác động tiêu cực:
· Dự án xây dựng Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện nay của nước ta. Tuy nhiên về khía cạnh xã hội, quá trình công nghiệp hóa nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ sẽ nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực ảnh hưởng trở lại đến sự phát triển của dự án.
d. [bookmark: _Toc514997411][bookmark: _Toc519195972][bookmark: _Toc519240389][bookmark: _Toc12355297][bookmark: _Toc23778685]Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn san lấp mặt bằng và thi công xây dựng dự án:
·  Tác động do bụi khuếch tán từ quá trình san nền:
· Khu quy hoạch chưa bằng phẳng, do vậy cần một lượng đất đáng kể dùng cho công tác san nền. Khối lượng san lấp gồm đất đào và đất đắp. 
· Tải lượng ô nhiễm bụi khuếch tán từ quá trình san nền ước tính dựa trên hệ số ô nhiễm và khối lượng vật liệu san nền sử dụng trong quá trình san nền.
·  Tác động do khí thải và bụi từ giai đoạn xây dựng:
· Các tác nhân gây ô nhiễm không khí chính trong xây dựng là bụi. Bụi phát sinh từ giai đoạn giải phóng mặt bằng, đào xới và vận chuyển đất đá, nguyên vật liệu xây dựng … Ngoài ra còn có các khí độc hại SOx, NOx, CO các hợp chất hữu cơ bay hơi từ quá trình đốt nhiên liệu vận hành máy móc thiết bị phục vụ công tác xây dựng (do hầu hết các máy móc thiết bị đều sử dụng xăng hoặc dầu DO, FO làm nguyên liệu nên khi cháy chúng tạo ra các loại hơi khí độc này). Nếu ở nồng độ cao các loại khí này có thể gây tác hại đến sức khỏe con người, do đó việc ngăn ngừa các chất gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn xây dựng là đều rất cần thiết. 
·  Tác động do tiếng ồn:
· Tiếng ồn trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động vận hành máy móc thiết bị, vận chuyển đất, đá, nguyên vật liệu, tiếng ồn phát sinh do hoạt động của máy phát điện …
·  Tác động do chất thải sinh hoạt:
· Nước thải sinh hoạt phát sinh do hoạt động của công nhân làm việc tại công trường. Khối lượng chất thải có thể ước tính căn cứ vào số lượng công nhân làm việc tối đa tại công trường. Nước thải sinh hoạt chứa hàm lượng chất hữu cơ cao, siêu vi trùng, trứng giun sán … Chất thải này có thể gây ô nhiễm đất và nước ngầm cũng như nước mặt nếu không có các biện pháp khống chế thích hợp.
·  Tác động do dầu mỡ thải:
· Dầu mỡ thải từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa máy móc và các phương tiện giao thông vận tải trong khu vực dự án là không thể tránh khỏi. 
· Qui chế quản lý chất thải nguy hại qui định: dầu mỡ thải là chất thải nguy hại (mã số: A3020, mã Basel: Y8) vì vậy nếu không được thu gom và xử lý thích hợp là nguồn gây ô nhiễm tiềm tàng đến môi trường đất.
·  Các vấn đề xã hội:
·  Việc tập trung một số lượng lớn công nhân có thể dẫn đến các vấn đề xã hội/văn hóa nhất định như hình thành tệ nạn xã hội …
e. [bookmark: _Toc514997412][bookmark: _Toc519195973][bookmark: _Toc519240390][bookmark: _Toc12355298][bookmark: _Toc23778686]Đánh giá tác động môi trường không khí của dự án khi trong giai đoạn hoạt động:
·  Tác động do khí thải:
· Bụi và khí thải của các phương tiện giao thông: Hoạt động của các phương tiện giao thông Cụm công nghiệp sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí chính do bụi và khí thải phát sinh. 
· Khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu phục vụ sản xuất.
·  Tác động do nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất:
· Nước thải sản xuất thải ra từ các nhà máy, xí nghiệp… là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu của khu vực quy hoạch.
·  Tác hại do nước thải:
· Ô nhiễm môi trường nước tác động trực tiếp đến sức khỏe là nguyên nhân gây các bệnh như tiêu chảy (do virút, vi khuẩn, vi sinh vật đơn bào), lỵ trực trùng, tả, thương hàn, viêm gan A, giun sán. Các bệnh này gây suy dinh dưỡng và làm thiếu máu, thiếu sắt, gây kém phát triển, tử vong và nhất là đối với trẻ em. 
· Nước thải chứa chất hữu cơ có thể thuận lợi cho thực vật phát triển nhưng nếu vượt quá sẽ gây hiện tượng phú dưỡng hóa, làm giảm lượng ôxy trong nước, các loại thủy sinh bị thiếu ôxy dẫn đến một số loài bị chết hàng loạt.
· Sự xuất hiện các độc chất như dầu mỡ, kim loại nặng, các loại hóa chất trong nước sẽ tác động đến động thực vật thủy sinh và dần đi vào chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
·  Chất thải rắn sinh hoạt:
· Rác thải phát sinh chủ yếu từ các hoạt động sinh hoạt của khu dịch vụ, nhà máy xí nghiệp … là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu của khu vực quy hoạch.
·  Tác hại của việc phát sinh chất thải rắn:
· Rác thải sinh hoạt nếu không được thu gom xử lý kịp thời các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên tạo ra các hợp chất có mùi hôi như H2S, mercaptan … ảnh hưởng đến toàn khu vực.
· Các loại chất thải rắn là môi trường thuận lợi cho vi trùng phát triển và là nguồn phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (ruồi, chuột, kiến, gián …), … ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của con người và cảnh quan khu vực. 
f. [bookmark: _Toc514997413][bookmark: _Toc519195974][bookmark: _Toc519240391][bookmark: _Toc12355299][bookmark: _Toc23778687]Các tác động khác:
·  Xâm hại các hệ sinh thái và mất đất canh tác:	
· Khu quy hoạch đã làm chuyển đổi mục đích sử dụng đất là đất trồng cây hỗn hợp, đất nông nghiệp.  Tất yếu điều này sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên của khu vực. Cấu trúc cũ bị phá vỡ, đa dạng sinh học bị ảnh hưởng..
·  Thay đổi giá trị sử dụng đất và nước:
· Việc thay đổi giá trị sử dụng đất diễn ra theo hướng tích cực vì từ đất nông nghiệp chuyển đổi qua đất công nghiệp.
· Giá trị sử dụng nước sẽ bị thay đổi khi chuyển nhượng cho đối tượng sử dụng mới. Trước đây nước chủ yếu được sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Khi hình thành Cụm công nghiệp mới cùng với việc triển khai dự án, nước được dùng để phục vụ cho các dịch vụ và tạo cảnh quan, cải thiện môi trường vi khí hậu. 
[bookmark: _Toc23778688]4. Các biện pháp giảm thiểu, khắc phục tác động tiêu cực:
7.6 [bookmark: _Toc514997415][bookmark: _Toc519195976][bookmark: _Toc519238463][bookmark: _Toc519240393][bookmark: _Toc12355301][bookmark: _Toc23778689]
[bookmark: _Toc514997416][bookmark: _Toc23778690]4.1. Các biện pháp giảm thiểu tiêu cực trong giai đoạn thi công:
	Trong quá trình thi công xây dựng các nhà thầu cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường được mô tả trong các mục dưới đây. Bằng các công việc  cụ thể sau: 
· Không để các chất ô nhiễm như dầu mỡ, xăng nhớt chảy tràn hoặc thấm vào đất, thu gom nước thải và tập trung chất thải rắn để xử lý.
· Khi có gió mạnh vào thời điểm nắng to tiến hành phun nước ngay tại công trường nơi có mật độ xe qua lại cao để chuyển vật liệu san nền từ khu vực cao sang khu vực thấp.
· Trong quá trình chuyển đất từ khu vực cao sang khu vực thấp, các xe vận chuyển được che phủ các tấm bạt bên trên nhằm hạn chế tối đa các tác động do bụi rơi vãi và khuếch tán do gió.
· Tất cả các xe vận tải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động phục vụ cho công tác triển khai thực hiện dự án.
· Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các yêu cầu đó theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
[bookmark: _Toc514997417][bookmark: _Toc23778691]4.2. Các biện pháp giảm thiểu khi Cụm công nghiệp được đưa vào vận hành:
[bookmark: _Toc514997418][bookmark: _Toc519195979][bookmark: _Toc519240396][bookmark: _Toc12355304][bookmark: _Toc23778692]a. Kiểm soát ô nhiễm môi trường do không khí:
· Hoạt động sản xuất của các nhà máy trong Cụm công nghiệp sẽ phát sinh khí thải có chứa các chất gây ô nhiễm không khí vì vậy trách nhiệm xử lý khí thải là của các xí nghiệp, nhà máy đầu tư trong Cụm công nghiệp. Một doanh nghiệp khi chính thức đầu tư vào Cụm công nghiệp thì phải thực hiện Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường tùy theo công suất, quy mô của nhà máy, dựa trên đặc điểm về công nghệ, nhiên liệu, vật liệu và hóa chất sử dụng cho quá trình sản xuất, các chất gây ô nhiễm không khí được xác định và các biện pháp xử lý khí thải cũng sẽ được đề xuất.
· Các doanh nghiệp khi đầu tư và xây dựng nhà máy, xí nghiệp phải đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý khí thải cho xí nghiệp, nhà máy của mình đảm bảo đạt các quy chuẩn nguồn thải để áp dụng như sau:
· QCVN 05:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
· QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại có trong không khí xung quanh.
· QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
· QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ.
· Đầu tư công nghệ sản xuất sạch ngay từ đầu, sử dụng thiết bị hiện đại tiên tiến.
· Sử dụng nhiên liệu sạch, thay thế các nhiên liệu phát sinh nhiều chất ô nhiễm bằng các loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm hơn.
· Phủ kín các bãi trống bằng cỏ và cây xanh bao bọc xung quanh khu vực Cụm công nghiệp.
[bookmark: _Toc514997419][bookmark: _Toc519195980][bookmark: _Toc519240397][bookmark: _Toc12355305][bookmark: _Toc23778693]b. Kiểm soát ô nhiễm do nước thải:
· Nước thải từ các khu sản xuất, điều hành, sẽ được tiền xử lý bằng hệ thống bể tự hoại trong từng khu vực sau đó đưa về Khu xử lý của dự án.
· Nước thải sau khi xử lý phải đạt chuẩn theo Cột A, giá trị C của QCVN 40:2011/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp).
[bookmark: _Toc514997420][bookmark: _Toc519195981][bookmark: _Toc519240398][bookmark: _Toc12355306][bookmark: _Toc23778694]c. Kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn:
· Chất thải rắn phát sinh từ các khu sản xuất, điều hành sẽ được thu gom đưa về trạm xử lý bằng xe chuyên dụng. 
[bookmark: _Toc514997421][bookmark: _Toc519195982][bookmark: _Toc519240399][bookmark: _Toc12355307][bookmark: _Toc23778695]d. Các biện pháp khống chế sự cố môi trường:
·  Phòng chống cháy nổ:
· Ngay trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng phải luôn quan tâm đến việc xây dựng các hạng mục công trình nhằm đảm bảo các điền kiện phòng chống cháy nổ như: hệ thống báo cháy, hệ thống đường ống nước cứu hỏa và đài chứa nước cứu hỏa.
· Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ cụ thể khi có sự cố xảy ra.
·  Phòng chống sét:
· Hệ thống chống sét sẽ được lắp đặt trên nóc khu nhà và được kiểm tra theo quy định. 
· Hệ thống chống sét sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia hiện hành. Điện trở tiếp đất của hệ thống thu sét phải 10 Ohm, đối với đất có điện trở > 50.000 Ohm/cm2.
· Công tác thiết kế và lắp đặt hệ thống chống sét sẽ do các đơn vị có chức năng thực hiện. 
· Tuân thủ diện tích cây xanh:
· Tuân thủ theo chỉ tiêu quy định về diện tích cây xanh.
· Việc trồng cây xanh cách ly cũng là biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí toàn khu quy hoạch.
· Ngoài các giải pháp trên là chủ yếu có tính chất quyết định để làm giảm nhẹ các ô nhiễm gây cho con người và môi trường, một số biện pháp hỗ trợ sau cũng góp phần hạn chế và cải tạo môi trường:
· Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công cộng trong khu dịch vụ. Thực hiện thường xuyên và có khoa học các chương trình vệ sinh, quản lý chất thải trong khu dự án.
· Dần dần thực hiện việc hoàn thiện và cải tạo lối sống nhằm hạn chế ô nhiễm, tránh sử dựng nhiều các nguyên liệu và hóa chất độc hại.
· Cùng với các bộ phận khác trong khu vực này, tham gia thực hiện các kế hoạch hạn chế tối đa các chất ô nhiễm, bảo vệ môi trường theo các quy định và hướng dẫn chung của các cấp chuyên môn có thẩm quyền.
[bookmark: _Toc23778696]5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường:
7.7 [bookmark: _Toc514997423][bookmark: _Toc519195984][bookmark: _Toc519238471][bookmark: _Toc519240401][bookmark: _Toc12355309][bookmark: _Toc23778697]
[bookmark: _Toc514997424][bookmark: _Toc23778698]5.1. Mục tiêu của kế hoạch quản lí và giám sát môi trường:
· Đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững.
· Giảm thiểu tối đa hoặc tránh được những tác động môi trường đã được nhận dạng và đánh giá.
· Kịp thời phát hiện và khắc phục những tác động xấu đến môi trường.
[bookmark: _Toc514997425][bookmark: _Toc23778699]5.2. Chương trình quản lý môi trường:
[bookmark: _Toc514997426][bookmark: _Toc519195987][bookmark: _Toc519240404][bookmark: _Toc12355312][bookmark: _Toc23778700]a. Giai đoạn xây dựng:
· Các chủ đầu tư khi xây dựng kết nối ống thoát nước bên trong lô đất với hệ thống xử lý nước thải đạt theo Cột B, giá trị C của QCVN 40:2011/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung.
· Xây dựng nội quy quản lý chung, trong đó có các quy chế về bảo vệ môi trường.
· Quản lý sinh hoạt và việc thực hiện nội quy của công nhân tránh làm ảnh hưởng đến môi trường nước, chất thải rắn sinh hoạt thu gom thải bỏ đúng nơi quy định.
· Nhắc nhở các hoạt động xây dựng gây tiếng ồn, bụi …
· Các chủ dự án phải thực hiện biện pháp an toàn trong lao động đối với công nhân và công trình. 
[bookmark: _Toc514997427][bookmark: _Toc519195988][bookmark: _Toc519240405][bookmark: _Toc12355313][bookmark: _Toc23778701]b. Giai đoạn đi vào hoạt động:
   - Tuyên truyền phổ biến nội quy: Vệ sinh môi trường (phân loại rác, thời gian thu gom rác sinh hoạt, quy định thải bỏ chất thải rắn nguy hại, …). Quy định an toàn phòng chống cháy nổ.
[bookmark: _Toc514997428][bookmark: _Toc23778702]6. Chương trình giám sát môi trường:
· Giám sát chất lượng môi trường giữ vai trò quan trọng trong công tác quản lý môi trường. Giám sát chất lượng môi trường là một quá trình “quan trắc, đo đạt, ghi nhận, phân tích, xử lý và kiểm tra một cách thường xuyên, liên tục các thông số chất lượng môi trường”. Thông qua các diễn biến về chất lượng môi trường sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra những dự đoán, kế hoạch phù hợp nhằm ngăn chặn hoặc giảm ô nhiễm môi trường. Vì vậy giám sát môi trường đối với khu quy hoạch là việc cần thiết.
· Tuân thủ hoàn toàn hướng dẫn quản lý môi trường của tỉnh Bình Định, của Sở Xây dựng cũng như các ngành có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.
· Công tác giám sát cụ thể như sau:
· Giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của từng hạng mục và dự án thuộc đồ án quy hoạch xây dựng.
· Giám sát sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường của các dự án nằm trong phạm vi quy hoạch xây dựng ở cả giai đoạn hình thành và giai đoạn đi vào hoạt động.
· Đối tượng và thành phần môi trường cần giám sát:
· Giám sát các nguồn thải (khí, nước, CTR, chất thải nguy hại, …).
· Chất lượng môi trường không khí: bụi, SO2, NOx, …
· Chất lượng môi trường đất.
· Chất lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp phải tuân thủ theo QCVN 24:2009/BTNMT và QCVN 14:2008/BTNMT và giám sát sự biến động của chất lượng các nguồn nước mặt và nước biển.
· Đời sống dân cư tại các khu tái định cư theo các chỉ số: thỏa mãn với nơi ở mới hay không, thu nhập và sinh kế, nghề nghiệp việc làm, điều kiện sinh hoạt và ăn ở, …
· Thống kê và nâng cấp hệ thống cảnh báo rủi ro và sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình triển khai quy hoạch để kịp thời hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục.
· Vị trí giám sát: tại khu vực triển khai quy hoạch xây dựng.
· Trách nhiệm giám sát: Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng trực tiếp giám sát hoặc thuê các công ty môi trường độc lập thực hiện.
[bookmark: _Toc514997429][bookmark: _Toc23778703]7. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường:
· Bố trí mạng lưới quan trắc, kiểm tra chất lượng môi trường đất, nước, không khí và dự báo khí tượng thủy văn nhằm phát hiện kịp thời mọi biến động, thay đổi để có phương sách điều chỉnh thích nghi.
· Đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế và xử lý ô nhiễm.
· Việc quan trắc chất lượng môi trường khu vực nghiên cứu cần được tiến hành định kỳ nhằm nắm bắt thường xuyên diễn biến chất lượng môi trường tại Cụm công nghiệp để xây dựng các kế hoạch quản lý và kiểm soát môi trường phù hợp.
· Kết quả giám sát được đối chiếu với "Các quy chuẩn/tiêu chuẩn môi trường Việt Nam” hiện hành.
[bookmark: _Toc514997430][bookmark: _Toc23778704]8. Chế độ báo cáo môi trường trong quá trình thực hiện:
· Việc thực hiện chế độ báo cáo môi trường trong quá trình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng được tiến hành theo quy định của Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường.
· Tổ công tác môi trường định kì 6 tháng một lần báo cáo tình hình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch về ban quản lý dự án. Trong báo cáo phải nêu rõ các biện pháp giảm thiểu môi trường đã được thực hiện và hiệu quả của các biện pháp này, những khó khăn vướng mắc cần giải quyết trong quá trình triển khai và định hướng cho các bước tiếp theo.
· Báo cáo tổng kết các công tác bảo vệ môi trường của việc triển khai quy hoạch xây dựng: Tổng hợp những thông tin môi trường từ tất cả các dự án nằm trong khu vực quy hoạch. Phân tích những thành tựu đạt được về môi trường, những biện pháp khó triển khai hoặc không thể triển khai, cần phải có sự hỗ trợ để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu giảm thiểu tối đa các tác động đối với môi trường. 
[bookmark: _Toc514997431][bookmark: _Toc23778705]9. Kết luận:
[bookmark: _Toc514997432][bookmark: _Toc519195993][bookmark: _Toc519240410][bookmark: _Toc12355318][bookmark: _Toc23778706]9.1. Các tác động đáng lưu tâm nhất trong giai đoạn xây dựng gồm:
· Tác động do bụi khuếch tán từ quá trình san nền, giai đoạn thi công.
· Tác động do chất thải sinh hoạt.
· Tác động do dầu mỡ thải.
· Các tác động này hoàn toàn có thể kiểm soát và giảm thiểu bằng các biện pháp quản lý và kỹ thuật.
[bookmark: _Toc514997433][bookmark: _Toc519195994][bookmark: _Toc519240411][bookmark: _Toc12355319][bookmark: _Toc23778707]9.2. Các tác động đáng lưu tâm nhất trong giai đoạn khai thác/vận hành gồm:
· Tác động do nước thải sinh hoạt và sản xuất.
· Tác động do chất thải rắn sinh hoạt sinh hoạt và sản xuất.
· Các tác động này hoàn toàn có thể kiểm soát và giảm thiểu bằng các biện pháp quản lý và kỹ thuật.
[bookmark: _Toc23778708]XI. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ:
8 [bookmark: _Toc514997435][bookmark: _Toc519195996][bookmark: _Toc519238483][bookmark: _Toc519240413][bookmark: _Toc12355321][bookmark: _Toc23778709]
2.  [bookmark: _Toc23778712]Giá trị xây lắp sau thuế:
	Stt
	Hạng mục
	Kinh phí
(triệu đồng)

	1
	San nền
	15219.85

	2
	Giao thông
	18304.25

	3
	Cấp nước
	708.46

	4
	Thoát nước mưa
	6453.52

	5
	Thoát nước thải, Trạm xử lý nước thải
	6727.09

	6
	Khu trung chuyển chất thải rắn
	3000.00

	7
	Cấp điện
	2733.00

	 
	Tổng cộng
	50146.33

	
	Làm tròn
	50146


	   (Bằng chữ: Năm mươi một trăm bốn mươi sáu triệu đồng)
[bookmark: _Toc23778711]2. Tổng mức đầu tư xây dựng:
· 	Tổng mức đầu tư: 50.146.000.000 đồng
3. Suất đầu tư: 
	50.146.000.000 đồng
	=
	2.636.487.907đồng/ha.

	19,02 ha
	
	


4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách. 

[bookmark: _Toc23778714]5. Hiệu quả đầu tư:
· Dự án Cụm Dốc Truông Sỏi góp phần tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế huyện Hoài Ân nói chung và Thị trấn Tăng Bạt Hổ nói riêng. 
· Dự án Cụm Dốc Truông Sỏi hình thành sẽ tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thông qua đó tiếp nhận công nghệ cao và trình độ tổ chức quản lý tiên tiến từng bước kích thích sự phát triển chung của khu vực.
·  Dự án Cụm Dốc Truông Sỏi sẽ góp phần tăng trưởng GDP và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, kinh tế ổn định, bền vững, tạo công ăn việc làm, giảm thiểu ô nhiểm môi trường trong khu dân cư.
· Dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho huyện Hoài Ân. Tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 1.200 lao động trong khu vực, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của một bộ phận nhân dân trong vùng dự án. 
· Dự án sẽ tạo ra diện mạo mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển, góp phần ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng dự án nhằm từng bước góp phần đưa kinh tế phát triển.
[bookmark: _Toc23778715]6. Phân kỳ đầu tư:
· Dự án dự kiến thực hiện qua các mốc thời gian chính như sau:
· Từ tháng 09/2021 đến tháng 05/2023: Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư Cụm công nghiệp.
· Từ tháng 05/2023 đến tháng 06/2025: Tiến hành đầu tư xây dựng.
· Tháng 06/2025: Hoàn thành và đưa vào vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật của Cụm công nghiệp.
XII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
· Dự án Cụm Dốc Truông Sỏi phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh, Dự án hoàn thành sẽ tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, tăng thu nhập cho ngân sách tỉnh, Dự án có nhiều ý tưởng để hướng đến xây dựng một dự án có ý nghĩa quan trong đối với địa phương, tạo ra một giá trị vô hình thu hút đầu tư về mọi lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. 
· Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi sẽ góp phần tăng trưởng GDP, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho huyện Hoài Ân theo hướng tích cực tăng tỷ trọng Công nghiệp và Dịch vụ.
· Qua bản báo cáo này, đơn vị tư vấn kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi thẩm định và phê duyệt để Chủ đầu tư có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
· Kính đề nghị các cơ quan huyện và tỉnh quan tâm đầu tư đồng bộ những cơ sở hạ tầng liên quan bên ngoài Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi như các công trình đầu mối giao thông, cấp điện, cấp nước … , tạo điều kiện thuận lợi trong việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho dự án
Bình Định, ngày 01 tháng 12 năm 2022
Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
và xây dựng Tân kiến Trúc
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II. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN THỦY LỰC THOÁT NƯỚC MƯA
	T
T
	Đoạn
mương
	Cống D(m)
	i
(%)
	ɷ
(m2)
	χ
(m)
	R
(m)
	n1
	v 
(m/s)
	Chiều dài
	D.tích tính toán (ha)
	Thời gian tính toán (phút)
	t
(phút)
	C/độ
 mưa tt
(l/s/ha)
	Qtt
(l/s)
	Qmax
(l/s)

	
	
	Mương M(B,b,H)
	
	
	
	
	
	
	Chiều
dài
(m)
	Cộng
dồn
(m)
	Bản
thân
	Chuyển
qua
	Cộng
dồn
	to
	t1=
	t2 = 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A1-A2
	M800;400;400
	0.8
	0.10
	0.85
	0.12
	0.013
	1.71
	146.0
	146
	0.36
	0
	0.36
	5
	1.79
	0
	6.79
	458.92
	71.0
	171.0

	2
	A2-A3
	M800;400;400
	8.1
	0.10
	0.85
	0.12
	0.013
	5.44
	59.3
	205.3
	0.64
	0.36
	1.00
	5
	2.02
	0
	7.02
	455.51
	195.9
	544.2

	3
	A3-A5
	D800
	3.15
	0.31
	1.42
	0.22
	0.013
	5.13
	18.4
	223.7
	0.12
	1.00
	1.12
	5
	2.67
	2.08
	9.75
	495.54
	405.2
	1616.6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	A4-A5
	M800;400;400
	4.2
	0.10
	0.85
	0.12
	0.013
	3.92
	93.7
	93.7
	0.53
	0
	0.53
	5
	0.50
	0
	5.50
	479.35
	109.2
	391.9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	A5-A6
	M800;400;400
	8.7
	0.10
	0.85
	0.12
	0.013
	5.64
	60.1
	582.8
	0.28
	1.53
	1.81
	5
	2.81
	0
	7.81
	444.27
	345.8
	564.0

	2
	A6-A7
	M900;400;500
	4.2
	0.20
	1.18
	0.17
	0.013
	4.98
	109.8
	692.6
	2.31
	1.81
	4.12
	5
	2.99
	0
	7.99
	441.82
	782.7
	1002.2

	3
	A7-A8
	M900;400;500
	5.9
	0.20
	1.18
	0.17
	0.013
	5.90
	101.4
	794
	0.70
	4.12
	4.82
	5
	3.35
	0
	8.35
	436.96
	905.6
	1187.8

	4
	A8-A9
	D800
	3.20
	0.31
	1.42
	0.22
	0.013
	5.17
	10.1
	804.1
	0.02
	4.82
	4.84
	5
	3.70
	5.46
	14.16
	441.15
	1558.7
	1629.4

	5
	A9-A10
	M1100;500;600
	2.8
	0.28
	1.39
	0.20
	0.013
	4.53
	74.8
	1672.9
	2.24
	4.82
	7.06
	5
	5.81
	0
	10.81
	406.98
	1235.5
	1268.7

	6
	A10-A11
	M1450;700;750
	0.5
	0.54
	1.93
	0.28
	0.013
	2.37
	57.6
	1730.5
	0.16
	7.06
	7.22
	5
	6.32
	0
	11.32
	401.38
	1246.1
	1269.7

	7
	A11-A34
	D1800
	0.20
	1.90
	3.57
	0.53
	0.013
	2.29
	4.0
	1734.5
	0.22
	7.22
	7.44
	5
	6.46
	6.35
	17.81
	405.12
	2200.3
	4356.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A16-A17
	D600
	2.30
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	3.63
	29.0
	29
	0.34
	0.00
	0.34
	5
	1.02
	0.14
	6.15
	552.20
	137.1
	643.7

	2
	A17-A18
	D600
	2.30
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	3.63
	25.0
	54
	0.34
	0.34
	0.68
	5
	0.88
	0.25
	6.13
	552.60
	274.3
	643.7

	3
	A18-A19
	D600
	3.2
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	4.29
	25.0
	102.7
	0.02
	1.25
	1.27
	5
	0.88
	0.73
	6.60
	544.30
	504.6
	759.3

	4
	A19-A20
	D600
	3.2
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	4.29
	25.0
	136.7
	0.02
	1.57
	1.59
	5
	0.88
	0.97
	6.84
	540.18
	627.0
	759.3

	5
	A20-A21
	D600
	3.2
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	4.29
	19.0
	164.7
	0.04
	1.60
	1.64
	5
	0.67
	1.19
	6.85
	540.04
	646.5
	759.3

	6
	A21-A22
	D600
	6.6
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	6.16
	33.00
	206.7
	0.03
	1.76
	1.79
	5
	1.16
	1.42
	7.58
	528.11
	690.1
	1090.4

	7
	A22-A23
	D600
	6.6
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	6.16
	33.00
	248.7
	0.03
	1.96
	1.99
	5
	1.16
	1.66
	7.81
	524.38
	761.8
	1090.4

	8
	A23-A24
	D600
	6.6
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	6.16
	33.00
	290.7
	0.03
	2.15
	2.18
	5
	1.16
	1.89
	8.04
	520.70
	828.6
	1090.4

	9
	A24-A25
	D600
	6.6
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	6.16
	33.00
	332.7
	0.04
	2.26
	2.30
	5
	1.16
	2.12
	8.28
	517.08
	866.7
	1090.4

	10
	A25-A26
	D600
	6.6
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	6.16
	33.00
	374.7
	0.11
	2.40
	2.51
	5
	1.16
	2.36
	8.51
	513.51
	939.4
	1090.4

	11
	A26-A27
	D600
	6.6
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	6.16
	33.00
	416.7
	0.09
	2.51
	2.59
	5
	1.16
	2.59
	8.75
	510.00
	965.0
	1090.4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	A18A-A18
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	23.7
	23.7
	0.25
	0.00
	0.25
	5
	0.83
	0.38
	6.21
	551.23
	100.6
	189.8

	2
	A19A-A19
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.32
	0.00
	0.32
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	131.9
	189.8

	3
	A20A-A20
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.30
	0.00
	0.30
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	123.7
	189.8

	4
	A21A-A21
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.01
	0.00
	0.01
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	4.1
	189.8

	5
	A22A-A22
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.12
	0.00
	0.12
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	49.5
	189.8

	6
	A23A-A23
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.17
	0.00
	0.17
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	70.1
	189.8

	7
	A24A-A24
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.16
	0.00
	0.16
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	66.0
	189.8

	8
	A25A-A25
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.08
	0.00
	0.08
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	31.3
	189.8

	9
	A26A-A26
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.10
	0.00
	0.10
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	41.2
	189.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A28-A29
	D600
	0.30
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.31
	32.0
	41
	0.10
	0.34
	0.44
	5
	1.12
	0.56
	6.68
	543.03
	173.6
	232.5

	2
	A29-A30
	D800
	0.30
	0.31
	1.42
	0.22
	0.013
	1.58
	32.0
	82
	0.15
	0.78
	0.93
	5
	1.12
	1.04
	7.16
	534.85
	362.3
	498.9

	3
	A30-A31
	D800
	0.30
	0.31
	1.42
	0.22
	0.013
	1.58
	26.1
	122
	0.03
	0.95
	0.98
	5
	0.91
	1.54
	7.46
	530.03
	380.7
	498.9

	4
	A31-A32
	D1000
	0.30
	0.49
	1.77
	0.28
	0.013
	1.83
	20.8
	159.1
	0.15
	1.84
	1.99
	5
	0.73
	1.95
	7.68
	526.47
	766.3
	901.9

	5
	A32-A27
	D1000
	0.20
	0.59
	1.98
	0.30
	0.013
	1.56
	9.0
	168.1
	0.08
	1.99
	2.07
	5
	0.32
	2.05
	7.36
	531.55
	804.8
	916.9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	A28A-A28
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.34
	0.00
	0.34
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	140.2
	189.8

	2
	A29A-A29
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.34
	0.00
	0.34
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	140.2
	189.8

	3
	A30A-A30
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	13.9
	13.9
	0.03
	0.00
	0.03
	5
	0.49
	0.22
	5.71
	560.19
	10.6
	189.8

	4
	A31A-A31
	D800
	0.20
	0.31
	1.42
	0.22
	0.013
	1.29
	16.3
	16.3
	0.86
	0.00
	0.86
	5
	0.57
	0.21
	5.78
	558.77
	350.8
	407.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A27-A33
	D1200
	0.30
	0.85
	2.38
	0.36
	0.013
	2.15
	35.4
	620.2
	0.09
	4.85
	4.93
	5
	1.24
	4.92
	11.16
	476.62
	1716.0
	1821.2

	2
	A33-A34
	D1200
	0.30
	0.85
	2.38
	0.36
	0.013
	2.15
	26.2
	655.4
	0.12
	5.11
	5.23
	5
	0.92
	5.27
	11.19
	476.27
	1819.0
	1821.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	A33A-A33
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.18
	0.00
	0.18
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	74.2
	189.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A34-A35
	D1800
	0.20
	1.90
	3.57
	0.53
	0.013
	2.29
	10.0
	2399.9
	0.25
	12.67
	12.92
	5
	0.35
	11.69
	17.04
	412.15
	3887.9
	4356.5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	A35-CX1
	D1800
	0.20
	1.75
	3.38
	0.52
	0.013
	2.25
	4.0
	4138.4
	0.22
	12.92
	13.14
	5
	0.14
	18.07
	23.21
	362.12
	3474.1
	3937.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A1-A13
	D800;400;400
	7.8
	0.10
	0.85
	0.12
	0.013
	5.34
	134.0
	134
	0.29
	0
	0.29
	5
	0.53
	0
	5.53
	478.94
	59.7
	534.0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	A12-A13
	D800;400;400
	6.5
	0.10
	0.85
	0.12
	0.013
	4.88
	104.9
	104.9
	0.15
	0
	0.15
	5
	0.45
	0
	5.45
	480.20
	31.0
	487.5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	A13-A14
	D900;450;450
	0.1
	0.14
	1.01
	0.14
	0.013
	0.68
	103.4
	342.3
	0.04
	0.44
	0.48
	5
	4.15
	0
	9.15
	426.56
	88.0
	98.3

	2
	A14-A40A
	D600
	4.00
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	4.79
	11.6
	11.6
	0.21
	0.48
	0.69
	5
	4.56
	4.19
	13.75
	445.64
	224.5
	848.9

	3
	A40A-A40
	D600
	0.20
	0.23
	1.26
	0.18
	0.013
	1.13
	9.0
	9
	0.09
	0.69
	0.78
	5
	4.87
	13.89
	23.76
	358.30
	204.3
	257.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A36-A37
	D600
	4.00
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	4.79
	30.0
	39
	0.02
	0.46
	0.48
	5
	1.05
	0.25
	6.30
	549.64
	192.6
	848.9

	2
	A37-A38
	D600
	4.00
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	4.79
	30.0
	78
	0.12
	0.92
	1.04
	5
	1.05
	0.49
	6.54
	545.36
	414.0
	848.9

	3
	A38-A39
	D600
	4.00
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	4.79
	30.0
	117
	0.33
	1.45
	1.78
	5
	1.05
	0.74
	6.79
	541.09
	703.1
	848.9

	4
	A39-A40
	D600
	4.00
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	4.79
	30.0
	156
	0.02
	1.99
	2.01
	5
	1.05
	0.99
	7.04
	536.90
	787.8
	848.9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	A36A-A36
	D600
	0.20
	0.19
	1.13
	0.17
	0.013
	1.10
	9.0
	9
	0.46
	0.00
	0.46
	5
	0.32
	0.14
	5.45
	564.86
	189.7
	213.6

	2
	A37A-A37
	D600
	0.20
	0.19
	1.13
	0.17
	0.013
	1.10
	9.0
	9
	0.44
	0.00
	0.44
	5
	0.32
	0.14
	5.45
	564.86
	181.4
	213.6

	3
	A38A-A38
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.41
	0.00
	0.41
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	169.0
	189.8

	4
	A39A-A39
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.21
	0.00
	0.21
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	86.6
	189.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A40-A41
	D800
	0.80
	0.38
	1.59
	0.24
	0.013
	2.70
	30.0
	540.55
	0.22
	2.79
	3.01
	5
	1.05
	15.07
	21.12
	377.57
	829.9
	1014.4

	2
	A41-A42
	D800
	0.80
	0.40
	1.68
	0.24
	0.013
	2.73
	30.0
	579.55
	0.19
	3.79
	3.98
	5
	1.05
	15.40
	21.45
	375.00
	1090.1
	1104.6

	3
	A42-A43
	D1000
	0.80
	0.49
	1.77
	0.28
	0.013
	2.99
	30.0
	618.55
	0.33
	4.45
	4.78
	5
	1.05
	15.72
	21.77
	372.59
	1300.7
	1472.8

	4
	A43-A44
	D1000
	0.80
	0.49
	1.77
	0.28
	0.013
	2.99
	30.0
	657.55
	0.18
	5.18
	5.36
	5
	1.05
	16.04
	22.09
	370.20
	1449.1
	1472.8

	5
	A44-A45
	D1000
	0.80
	0.54
	1.88
	0.29
	0.013
	3.07
	30.0
	696.55
	0.18
	5.55
	5.73
	5
	1.05
	16.35
	22.40
	367.93
	1539.6
	1657.3

	6
	A45-A46
	D1000
	0.80
	0.59
	1.98
	0.30
	0.013
	3.12
	30.0
	735.55
	0.34
	5.95
	6.29
	5
	1.05
	16.66
	22.71
	365.72
	1679.8
	1833.7

	7
	A46-A47
	D1000
	0.80
	0.59
	1.98
	0.30
	0.013
	3.12
	18.9
	763.45
	0.15
	6.43
	6.58
	5
	0.66
	16.90
	22.57
	366.75
	1762.2
	1833.7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	A41A-A41
	D600
	0.17
	0.21
	1.19
	0.18
	0.013
	1.03
	9.0
	9
	0.46
	0.00
	0.46
	5
	0.32
	0.15
	5.46
	564.69
	189.6
	217.9

	2
	A42A-A42
	D600
	0.17
	0.21
	1.19
	0.18
	0.013
	1.03
	9.0
	9
	0.47
	0.00
	0.47
	5
	0.32
	0.15
	5.46
	564.69
	193.7
	217.9

	3
	A43A-A43
	D600
	0.17
	0.19
	1.13
	0.17
	0.013
	1.01
	9.0
	9
	0.40
	0.00
	0.40
	5
	0.32
	0.15
	5.47
	564.64
	164.9
	196.9

	4
	A44A-A44
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.19
	0.00
	0.19
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	78.3
	189.8

	5
	A45A-A45
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.22
	0.00
	0.22
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	90.7
	189.8

	6
	A46A-A46
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.14
	0.00
	0.14
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	57.7
	189.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A12-A15
	M800;400;400
	4.3
	0.10
	0.85
	0.12
	0.013
	3.97
	193.6
	193.6
	0.27
	0
	0.27
	5
	1.03
	0
	6.03
	470.80
	54.7
	396.5

	2
	A15-A47
	D800
	3.50
	0.31
	1.42
	0.22
	0.013
	5.41
	22.5
	216.1
	0.16
	0.27
	0.43
	5
	1.81
	1.10
	7.91
	522.82
	164.1
	1704.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A47-A48
	D1000
	3.10
	0.49
	1.77
	0.28
	0.013
	5.89
	33.0
	999.05
	0.08
	7.15
	7.23
	5
	1.16
	18.24
	24.39
	354.02
	1869.0
	2899.2

	2
	A48-A49
	D1000
	3.10
	0.49
	1.77
	0.28
	0.013
	5.89
	33.0
	1041.05
	0.06
	7.54
	7.60
	5
	1.16
	18.48
	24.63
	352.44
	1954.8
	2899.2

	3
	A49-A50
	D1000
	3.10
	0.49
	1.77
	0.28
	0.013
	5.89
	33.0
	1083.05
	0.14
	7.77
	7.91
	5
	1.16
	18.71
	24.87
	350.87
	2025.5
	2899.2

	4
	A50-A51
	D1000
	3.10
	0.49
	1.77
	0.28
	0.013
	5.89
	33.0
	1125.05
	0.14
	8.10
	8.24
	5
	1.16
	18.95
	25.11
	349.31
	2100.7
	2899.2

	5
	A51-A52
	D1000
	3.10
	0.49
	1.77
	0.28
	0.013
	5.89
	17.4
	1151.45
	0.09
	8.44
	8.53
	5
	0.61
	19.15
	24.75
	351.62
	2189.0
	2899.2

	6
	A52-A59
	D1000
	3.10
	0.49
	1.77
	0.28
	0.013
	5.89
	10.0
	1161.45
	0.07
	8.53
	8.60
	5
	0.35
	19.17
	24.52
	353.15
	2216.6
	2899.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	A47A-A47
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.14
	0.00
	0.14
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	57.7
	189.8

	2
	A48A-A48
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.31
	0.00
	0.31
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	127.8
	189.8

	3
	A49A-A49
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.17
	0.00
	0.17
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	70.1
	189.8

	4
	A50A-A50
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.19
	0.00
	0.19
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	78.3
	189.8

	5
	A51A-A51
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.20
	0.00
	0.20
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	82.5
	189.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A53-A54
	D800
	0.20
	0.31
	1.42
	0.22
	0.013
	1.29
	27.0
	36
	0.02
	0.04
	0.06
	5
	0.95
	0.50
	6.44
	547.07
	24.0
	407.3

	2
	A54-A55
	D600
	0.20
	0.21
	1.19
	0.18
	0.013
	1.12
	27.0
	72
	0.02
	0.22
	0.24
	5
	0.95
	1.05
	7.00
	537.64
	94.2
	236.4

	3
	A55-A56
	D800
	0.20
	0.43
	1.77
	0.24
	0.013
	1.37
	27.0
	108
	0.02
	0.40
	0.42
	5
	0.95
	1.53
	7.47
	529.78
	162.4
	591.9

	4
	A56-A57
	D800
	0.20
	0.38
	1.59
	0.24
	0.013
	1.35
	27.0
	144
	0.02
	0.53
	0.55
	5
	0.95
	2.01
	7.96
	522.09
	209.6
	507.2

	5
	A57-A58
	D1000
	0.20
	0.54
	1.88
	0.29
	0.013
	1.53
	27.0
	180
	0.02
	0.81
	0.83
	5
	0.95
	2.45
	8.40
	515.25
	312.2
	828.7

	6
	A58-A59
	D1000
	0.20
	0.54
	1.88
	0.29
	0.013
	1.53
	27.0
	216
	0.03
	0.88
	0.91
	5
	0.95
	2.90
	8.84
	508.61
	337.9
	828.7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	A53A-A53
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.04
	0.00
	0.04
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	16.5
	189.8

	2
	A54A-A54
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.15
	0.00
	0.15
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	61.8
	189.8

	3
	A55A-A55
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.16
	0.00
	0.16
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	66.0
	189.8

	4
	A56A-A56
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.11
	0.00
	0.11
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	45.4
	189.8

	5
	A57A-A57
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.26
	0.00
	0.26
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	107.2
	189.8

	6
	A58A-A58
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.05
	0.00
	0.05
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	20.6
	189.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A59-A60
	D1400
	0.35
	0.96
	2.48
	0.39
	0.013
	2.47
	27.0
	1404.45
	0.03
	9.60
	9.63
	5
	0.95
	22.26
	28.20
	330.38
	2321.4
	2378.0

	2
	A60-A61
	D1400
	0.35
	0.96
	2.48
	0.39
	0.013
	2.47
	16.4
	1429.85
	0.03
	9.96
	9.99
	5
	4.01
	22.51
	31.52
	312.42
	2277.3
	2378.0

	3
	A61-A62
	D1400
	0.17
	1.24
	2.93
	0.42
	0.013
	1.81
	10
	1439.85
	0.03
	9.99
	10.02
	5
	3.78
	22.60
	31.39
	313.09
	2289.0
	2246.6

	4
	A62-A63
	D1400
	0.90
	0.96
	2.48
	0.39
	0.013
	3.95
	31.0
	1470.85
	0.02
	10.56
	10.58
	5
	4.52
	22.74
	32.25
	308.71
	2383.2
	3813.2

	5
	A63-A64
	D1400
	0.90
	0.96
	2.48
	0.39
	0.013
	3.95
	31.0
	1510.85
	0.10
	11.12
	11.22
	5
	4.52
	23.01
	32.52
	307.39
	2516.6
	3813.2

	6
	A64-A68
	D1400
	0.90
	0.96
	2.48
	0.39
	0.013
	3.95
	31.0
	1550.85
	0.18
	11.71
	11.89
	5
	4.52
	23.28
	32.79
	306.06
	2655.4
	3813.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	A60A-A60
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.33
	0.00
	0.33
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	136.1
	189.8

	2
	A63A-A63
	D600
	0.20
	0.23
	1.26
	0.18
	0.013
	1.13
	9.0
	9
	0.54
	0.00
	0.54
	5
	0.32
	0.14
	5.45
	564.93
	222.7
	257.4

	3
	A64A-A64
	D600
	0.20
	0.21
	1.19
	0.18
	0.013
	1.12
	9.0
	9
	0.49
	0.00
	0.49
	5
	0.32
	0.14
	5.45
	564.90
	202.1
	236.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A65A-A65
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.16
	0.00
	0.16
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	66.0
	189.8

	2
	A65-A66
	D800
	0.30
	0.40
	1.68
	0.24
	0.013
	1.67
	27.0
	36
	1.13
	0.16
	1.29
	5
	0.95
	0.42
	6.36
	548.47
	516.5
	676.4

	3
	A66-A67
	D800
	0.30
	0.38
	1.59
	0.24
	0.013
	1.65
	27.0
	72
	0.12
	1.37
	1.49
	5
	0.95
	0.84
	6.78
	541.23
	588.7
	621.2

	4
	A67-A67A
	D1200
	0.17
	0.91
	2.51
	0.36
	0.013
	1.64
	9
	81
	0.96
	2.44
	3.40
	5
	0.32
	0.93
	6.25
	550.51
	1366.4
	1492.8

	5
	67A-CX2
	D1200
	0.17
	0.91
	2.51
	0.36
	0.013
	1.64
	3.8
	84.8
	0.00
	3.40
	3.40
	5
	0.13
	0.97
	6.10
	553.04
	1372.6
	1492.8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	A66A-A66
	D600
	0.20
	0.18
	1.06
	0.17
	0.013
	1.07
	9.0
	9
	0.08
	0.00
	0.08
	5
	0.32
	0.14
	5.46
	564.79
	33.0
	189.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mương HT
 CX1-A68
	M3000;800;1100
	0.8
	1.05
	2.78
	0.38
	0.023
	1.94
	113.5
	4251.9
	0.47
	13.14
	13.61
	5
	18.27
	0
	23.27
	308.59
	1806.2
	2040.2

	2
	A68-CX2
	D2000
	0.20
	2.35
	3.96
	0.59
	0.013
	2.45
	16
	4267.9
	0.00
	25.50
	25.50
	5
	0.56
	29.88
	35.44
	293.75
	5467.5
	5759.2

	3
	CX2-HĐH
	M3500;1200;1150
	0.8
	1.46
	3.32
	0.44
	0.023
	2.18
	58
	4325.9
	0.10
	28.90
	29.00
	5
	36.00
	0
	41.00
	236.85
	2953.2
	3181.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lưu lượng tiếp nhận max của mương hiện trạng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mương
hiện trạng
	M1600;400;600
	0.8
	0.32
	1.53
	0.21
	0.023
	1.25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400.9
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIAVIET NAM

TINH BINH PINH Poc lap - Tw do - Hanh phic
Sé:4211r JQP-CTUBND Binh Djnh, ngay 30 thang § nam 2011
QUYET DPINH

V& viéc thanh lip Cum cdng nghiép Déc Trudng S6i, huyén Hoai An

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Cin ct Luat T4 chirc HDND va UBND ngay 26/11/2003;

) Can cir Quyét dinh s6 105/2009/QD-TTg ngay 19/8/2009 cua Thu tudng
Chinh phu ban hanh Quy che quan ly cum cdng nghiép;

Can ctr Quyét dinh sb 09/2010/QD-UBND ngay 11/6/2010 cia UBND
tinh v& viéc quy dinh thanh ldp, m& rong, bd sung quy hoach phat trién cac
cum cdng nghiép trén dia ban tinh;

Xét dé nghi cia UBND huyén hoai An tai To trinh s& 135/TTr-UBND
ngay 21/9/2011 va d& nghi ciia S& Cong Thuong tai Td trinh s6 59/TTr-SCT
ngay 29/9/2011,

QUYET PINH:

Pidu 1. Thanh lgp Cum cong nghiép Déc Trudng Soéi, huyén Hodi An
v6i cac ndi dung chu yéu nhur sau:

1. Tén cum céng nghiép: Cum cong nghiép D¢ Trudng Séi.

2. Pia diém d@Au tw: Thi tran Téng Bat Hb, huyén Hoai An.

3. Quy md dién tich: 15 ha.

Vi tri, gidi can khu dAt: Phia Pong glap dudng DT 630, truong Nguyen
Binh Khiém, phia Tay giap nghia dia thi tran Tang Bat Hb, phia Nam giap dbdi
nui 75 va dudng dan sinh, phia Bic giap duong BTXM di thén Pic Long, x4
An DBrc.
R 4. Chi du tw ha tAng: Ban Quén Iy cdc Cum cdng nghiép huyén Hoai
An.

5. Cac nganh nghé thu hiit diu tw vao cum céng nghiép: San xuat
ché bién néng 1am san, san xuit hang thi cong m§ nghé, co khi va san xudit vét
liéu x4y dung.

Pitu 2. Giao S& Cong Thuong chu tri, phéi hop véi céc so, nganh lién
quan va UBND huyén Hoai An huéng din Chu dau tu ha ting cum cong
nghiép lap hd so Quy hoach chi tiét, thu hdi dét, td chirc thuc hién bdi thudng
thiét hai, giai phéng mat bing va dau tu, xy dung cum cong nghiép theo ding
quy dinh hién hanh cua Luat DAt dai, Luat Xay dung va c4c quy dinh khac c6
lién quan.
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Piéu 3. Chanh Vin phong UBND tinh, Giam doc cac Scr Cong Thuong,

Xay dung, Tai nguyen va M6i truong, Ké hoach va Pu tu, Tai chinh, Chu tich
UBND huyén Hoai An va Thu tmcmg céac co quan, don vi c6 lién quan chiu

trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay kétirngay ky./. . 4 Y
KT CHU TICH
Noi nhin:
- Nhu diéu 3;
- CT UBND tinh;
- Luu: VT, K6 (09b).
Fni P,{

Huﬁc Diing




image6.jpg
Ky boi: Uy ban Nhén dan tinh Binh Dinh
Ngéy ky: 09-11-2020 14:37:59 +07:00

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TINH BINH PINH Péc 1ap — Ty do — Hanh phiic
S6: 4645 /QD-UBND Binh Dinh, ngay 09 thang 11 nam 2020
QUYET PINH

V& vige didu chinh, m& rong Cum cdng nghi¢p Déc Trudng Soi, huyén Hoai An

UY BAN NHAN DAN TiNH

Can cir Ludt 76 chite chinh quyén dia phuong ngay 19/6/2015; Ludt Sira déi,
b6 sung mét s6 diéu ciia Ludt Té chirc Chinh phii va Ludt T6 chite chinh quyen dia
phuong ngay 22/11/2019;

Can cir Nghi dinh 56 68/2017/NP-CP ngay 25/5/2017 cua Chinh phi vé quan
1y, phdt trién cum cong. nghiép va Nghi dinh s6 66/2020/ND- CP ngay 11/6/2020 ciia
Chinh phii sira ddi, bé sung mét sé diéu cia Nghi dinh sé 68/2017/NP-CP ngay
25/5/2017 cia Chinh phu;

Can cir Théng tw 56 15/2017/TT-BCT ngay 31/8/2017 ciia B$ truong BS Céng
Thuong quy dinh, huéng dan thiwc hién mot so ngi dung cua Nghi dinh so
68/2017/ND-CP ngay 25/5/2017 ctia Chinh phii vé quan Iy, phdt trién cum cong
nghiép;

Can cir Quyét dinh sé 4051/QP-UBND ngay 19/11/2018 ciia UBND tinh vé
viée phé duyét diéu chinh Quy hoach phat trién cum cong nghiép tinh Binh Dinh dén
ném 2025, dinh huedng dén nam 2035,

Theo dé nghi ciia UBND huyén Hoai An tai céc Vén bdan sé 161/TTr-UBND
ngay 14/9/2020, 56 193/TTr-UBND ngay 14/10/2020 va de nghi cua S¢ Cong Thuong
tai Van ban s6 146/BC-SCT ngay 19/10/2020. .

QUYET PINH:

Piéu 1. Piéu chinh, m& réng cum cong nghiép, véi cac ndi dung chi yéu sau:

1. Tén cum cdng nghiép: Cum cdng nghiép Déc Trudng Soi.

2. Pia diém: Thi trdn Ting Bat HO, huyén Hoai An, tinh Binh Dinh.

3. Quy mo dién tich sau mé rong: 19,02 ha, trong do.

- Dién tich dit cum cdng nghiép da quy hoach giai doan 1: 15,3 ha

- Dién tich dit m& rong cum cong nghiép: 4,63 ha (M& rong cum cdng nghlep
theo huéng Tay Béc voi dién tich tang 4,63 ha va diéu chinh giam phan dién tich dat
cum cong nghiép da phé duyét & phia Béc 0,91 ha).

- Quy mb dién tich cum cong nghiép sau mo rong 1a 19,02 ha, véi giéi can nhu
sau: :

+ Phia Déng giap dudng DT 630, truong Nguyén Binh Khiém.

+ Phia Tay giap dht rimg san Xut.
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+ Phia Nam gidp ddi nui 75 va duong dén sinh.
+ Phia Béc gidp duo‘ng bé tong xi méng di thén Pic Long, xd An Duc va
Nghia trang nhén dan thj trin Téng Bat H.

4. Nganh nghé thu hit dau tu vao cum cdng nghiép: Nhom nganh san xudt,
ché bién ndng 1am san; san xuét hang thu cong my nghé, co khi va san xuét vat lidu
xdy dung.

. 5. Chii dAu tw xay dung ha tAng: Ban Quan Iy cic Cum cong nghiép huyén Hoai
An. .

6. Tong mirc diu tw dy kién: Téng mirc vén dau tu du kién xdy dung phén
mo rong 1a 14.720 triéu dong.

7. Tién d9 thwe hién dy én diu tw xAy dung ha ting ki thut:

- Thang 12 nam 2021: Hoén thanh céng tc giai phéng mat bing.

- Théng 01 nam 2021 dén théng 12 ndm 2022: Trién khai xay dung hoan thién
cac hang muc ha tang k¥ thuat cum coéng nghiép.

Piéu 2. Giao UBND huyén Hoai An chi dao, theo dai, kiém tra viéc trién khai
thyc hién, quan Iy ddu tu xdy dung va phat trién Cum cong nghiép Déc Trudng Séi
dam bao c6 hiéu qua, phu hop véi quy hoach dugce duyét, tudn thu cac quy dinh hién
hanh ctia Nha nuéce vé ddu tu, dét dai, xdy dung, bio vé méi trudng va cic quy dinh
khéc c6 lién quan.

Pidu 3. Chanh Vin phong UBND tinh, Giam déc cac S Cong Thuong, Tai
nguyén va Méi truong, Tai chinh, K& hoach va Péu tu, Xay dung; Chu tich UBND
huyén Hoai An; Truéng ban Ban Quan ly cic Cum cong nghiép huyén Hoai An va
Thua t{ufmg cac co quan, don vi c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh
nay ke tlr ngay ky./.

TM. UY BAN NHAN DAN
Noi nhin: KT. CHU TICH
- Nhu Diéu 3; PHO CHU TICH

- CT, cac PCT UBND tinh;
-PVPKT;

- Luru: VT, K6 (11b). 42~
o

(guyén Phi Long





image8.jpg
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BINH PINH Poc lap - Tw do - Hanh phuc
$6:3374 /QD-UBND Binh Dinh, ngay 13 thdng 8 ndm 2021
QUYET PINH

Yé viéc phé duyét nhiém vu quy hoach chi tiét xay dung ty 18 1/500
Pieu chinh, mé rong Cum céng nghiép Doc Trudng Séi, huyén Hoai An

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can cik Lugt Té chikc chinh quyén dia phirong ngy 19/6/2015; Ludt Sira déi,
b6 sung mét sé diéu ciia Ludt T chire Chinh phii § Ludt Té chike chinh quyén dia
phurong ndy 22/11/2019;

Can cir Ludt Xdy dung ngay 18/6/2014; Ludt sé 62/2020/QHI4 ngay
17/6/2020 sira déi, b6 sung mot s6 diéu ciia Ludt Xdy dung ngay 18/6/2014;

Can cir Ludt Sira d6i, b6 sung mét s6 Piéu ciia 37 Ludt ¢6 lién quan dén quy
hoach xdy dung ngay 20/11/2018;

Can cik Nghi dinh sé 44/2015/NP-CP ngay 06/5/2015 ciia Chinh phii vé viéc
Quy dinh chi tiét mét s6 néi dung vé quy hoach xdy dung;

Can cik Nghi dinh sé 72/2019/ND-CP ngay 30/8/2019 ciia Chinh phii vé sita
déi, b6 sung mot sé diéu ciia Nghi dinh sé 37/2010/NP-CP ngay 07/4/2010 vé Iap,
tham dinh, phé duyét va quan Iy quy hoach dé thi va Nghi dinh sé 44/2015/ND-CP
ngay 06/5//2015 vé Quy dinh chi tiét mét s6 néi dung vé quy hoach xdy dung;

Can cir Thong tu s6 12/2016/TT-BXD ngay 29/6/2016 ciia Bé Xay dung quy
dinh vé hé so ciia nhiém vy va dé dn quy hoach xdy dung vimg, quy hoach dé thi
va quy hoach xdy dung khu chirc ndng ddc thi;

Can cir Théng tw 56 20/2019/TT-BXD ngay 31/12/2019 ciia B Xay dung vé
viéc hudng dan xdc dinh va quadn Iy chi phi quy hoach xdy dung va quy hoach dé
thi;

Can cir Quyét dinh s6 25/201 9/QB UBND ngay 27/6/2019 ciia UBND tinh
vé viéc ban hanh quy dinh vé ldp, tham dinh, phé duyét, quéan Iy thuc hién quy
hoach dé thi va quy hoach xdy dung trén dia ban tinh;

Can cir Quyet dinh s6 35/2020/QD UBND ngay 15/6/2020 cita UBND tinh
vé viéc sita doi, b6 sung mot sé diéu ciia quy dinh vé lap, tham dinh, phé duyét,
quan Iy thuc hién quy hoach dé thi va quy hoach xdy dung trén dia ban tinh ban
hémh kém theo Quyét dinh s6 25/2019/QD-UBND ngay 27/6/2019 ciia UBND tinh;

Can cir Quyét dinh sé 2214/QB CTUBND ngay 30/9/2011 ciia UBND tinh
vé viéc thanh lap Cum cong nghiép Déc Trudng Soi, huyén Hodi An;




image9.jpg
2

Can cir Quyét dinh 56 2478/0D-CTUBND ngay 09/11/2012 ciia UBND tinh
vé viéc phé duyét do dn quy hoach chi tiét ty 1é 1/500 Diéu chinh, mé réng Cum
céng nghiép Déc Trudng Soi;

Can cik Quyét dinh 56 4625/Q0P-UBND ngay 09/11/2020 ciia UBND tinh vé
viéc diéu chinh, mé réng Cum céng nghiép Déc Trudng Soi, huyén Hodi An;

Theo dé nghi ciia S6 Xdy dung tai To trinh s6 204/TTr-SXD ngay 02/8/2021.

QUYLT PINH:

Piéu 1. Phé duyét nhiém vu quy hoach chi tiét xdy dung ty 1& 1/500, véi cac
né1 dung chu yéu nhu sau:

1. Tén d6 an: Quy hoach chi tiét xay dung ty 1& 1/500 Piéu chinh, mé rong
Cum c6ng nghiép Déc Trubéng So1, huyén Hoai An.

2. Tinh chit, chirc ning:

- Quy hoach mé réng CCN nhim cu thd héa ndi dung quy hoach nganh di
duoc phé duyét; ra soat diéu chinh cuc bd cic ndi dung quy hoach chi tiét da duoc
phé duyét (néu c6) dam bio ddng bé v& HTKT giita khu vuc hién trang va khu vue
mé rong.

-La cum cong nghiép, bd tri cic nganh nghé: Sﬁn xudt, ché bién néng 1am
san, san xuat hang thu cong m§ nghé, co khi va san xuat vat liéu xay dung.

- Lam co s& dé quan 1y quy hoach, thuc hién du 4n dau tu x4y dung.

3. Quy mé dién tich va cic chi tiéu quy hoach — kién tric:

- Dién tich m& réng cum cong nghiép: 4,63ha.

- Dién tich ra soat, didu chinh quy hoach d3 dwoc phé duyét (néu c6): 0,91ha.

- Quy m6 dién tich cum céng nghiép sau khi diéu chinh, m& rong: 19,02ha.

- Ty 18 t5i thiéu dit giao théng, ciy xanh, cac khu k§ thuat trong cum cong
nghiép:

Loai dit Ty 1€ (% dién tich toan khu)
Giao théng 10
Cay xanh 10
Cac khu kg thuat 1

- Ty 16 dAt trdng cay xanh tdi thidu trong céc 16 dat xiy dung nha may: 20%.

- Mat d6 x4y dung thuin cta 16 dit x4y dung nha may, kho ting t6i da Ia
60%.

- Phai bd tri dai cAy xanh cach ly qua.nh cum cong nghiép véi chidu réng > 10
m va dam bao an toan cho khu vue cao d6 nén thip c6 dan cw & phia Nam.
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4. Néi dung nhiém vu quy hoach: Thuc hién theo Nghi dinh sb
44/2015/ND CP ngay 06/5/2015 cua Chlnh phit Quy dinh chi tiét mét s néi dung
vé quy hoach xdy dung va Nghi dmh s6 72/2019/ND- Cp ngay 30/8/2019 cua
Chinh phii vé& sira déi, bd sung mot s6 diéu ciia Nghi dinh s6 37/2010/NB-CP ngay
07/4/2010 va Nghi dinh s6 44/2015/ND-CP ngay 06/5/2015; cu thé:

a) Xéc dinh cac ndi dung cin diéu chinh ciia phin dién tich cum cong nghiép
da duoc phé duyét:

- Xac dinh pham vi ranh gi6i, quy md dién tich diéu chinh.

- X4c dinh cAc ndi dung didu chinh quy hoach st dung dét, cac chi tiéu quy

hoach kién tric (néu c6) d4m bio phu hop véi quy dinh tai Quy chuén
01:2021/BXD.

- Xac dinh céc ndi dung diéu chinh ha ting k¥ thuit (néu c6) dim bao déng
b6 vdi hé thong ha tang ky thudt ciia phan dién tich cum céng nghiép mé rong.

b) Xac dinh cac ndi dung quy hoach mé rong cum céng nghiép:

- Phén tich, d4nh gia céc diéu kién tu nhién, thuc trang khu dat; cac dac
diém vé kién tric canh quan, ha tang ky thuit. Cac quy dinh ctia quy hoach c¢6 lién
quan di duoc phé duyét;

- Xéc dinh tinh chét, chirc ning va céc chi tiéu kinh t€ - k¥ thuat chi yéu vé
stt dung dat va ha tang k¥ thuét c6 lién quan.

- Quy hoach téng mit béng stt dung dit, x4c dinh chuc nang, chi tiéu st
dung dat, cac chi tiéu quy hoach — kién tric d61 vé1 timg khu chirc nang clia cum
cong nghiép m¢é rong dam bao théng nhét, ddng bd véi cum cong nghiép da duoc
duyét. Téng hop céc ndi dung sir dung d4t ciia cum céng nghiép da dwoc duyét va
phin cum céng nghiép mé rong.

- Quy hoach hé théng céng trinh ha ting k§ thuét: Quy hoach hé théng ha
tang k¥ thuat ciia cum cong nghiép md rong dam bao dong b véi hé thong ha tang
k¥ thuéat cua cum cong nghiép da duogc phé duyét.

+ Xac dinh ¢t x4y dung déi véi timg khu chirc ning. Xac dinh cic giai phap
san nén dam bao phu hop véi dia hinh nui cao tai khu vuc, tranh gdy anh huéng
dén cac ho dan ¢ phia Nam khu vuc quy hoach.

+ Giao théng: Xac dinh mang luéi dudng giao théng, mit cit, chi gid1 duong
do va chi gidi xdy dyng trong khu vuc cum cong nghiép. Xac dinh tuyén dudng
tiép can cum cong nghiép ma rong két noi, dong bd vt hé thong giao thong cua
cum cong nghiép di duoc duyét.

+ Chp nude: Xac dinh nhu cdu sir dung nwée va ngudn cip nuée, mang lusi
cap nudce va hé thong cap nude chita chay cho khu viuc mé réng va toan khu.

+ C'?ip dién: Xéc djnh nhu ciu st dung dién va nguc;‘)n c?ip dién, mang ludi
duong day va hé thong chiéu sang cho khu vuc mé réng va toan khu.
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+ Thoat nude mat: Xac dinh mang ludi thoat nude mat, hé th(";ng thoat nude
mua duoc thiét ké doc 1ap v6i hé théng thoat nude thai. Xéc dinh cu thé cac vi tri
thoat nuée mit ctia cum cdng nghiép tranh anh huéng dén cac khu vire xung quanh
cum cong nghiép va dong bé véi hé théng thoat nuée ciia cum cong nghidp da
duoc phé duyét.

+ Xac dinh lwong nude thai sinh hoat, nudce thai trong khu vuc du an; chét
thai rén ciia dw 4n va mang ludi thodt nuéce thai, vi tri quy mé céc cong trinh xir 1y
nuée thai, chat thai rin dam bao ddng bd véi hé théng thoat nwde thai clia cum
cong nghiép da duoc phé duyét.

+ Panh gi4 mbi trudng chién lwoc: Panh gia hién trang, xic dinh cac vin dé
mdi tredng chinh tai khu vue 1ap quy hoach. Dy bao, danh gia tac dong moéi truong
clia phuong 4n quy hoach. D& xudt cic bién phap phong ngira va thi tr wu tién
thuce hién.

5. Thanh phin hd so: Thuc hién theo quy dinh ciia Théng tu sb
12/2016/TT-BXD ngay 29/6/2016 ctia Bd Xay dung quy dinh v& hd so ctia nhiém
vu va dd 4n quy hoach x4y dung ving, quy hoach d thi va quy hoach xiy dung
khu chirc ning dac thu.

6. D tosn chi phi lip quy hoach (dbi v6i quy mé mé rong cum cong
nghiép: 4,63ha): 395.501.000 ddng (Ba trdm chin muwoi ldm triéu, nam tram Ié mot
nghin déng). Trong d6:

Chi phi 1ap nhiém vu quy hoach: 22.391.000 ddng
Chi phi thim dinh nhiém vu quy hoach: 4.071.000 ddng
Chi phi thiét ké quy hoach : 170.277.000 ddng
Chi phi thim dinh db 4n quy hoach: 19.040.000 ddng
Chi phi quén Iy nghiép vu l4p dd 4n quy hoach: 16.408.000 ddng
Chi phi t8 chirc 1y ¥ kién cong ddng: 3.095.000 déng
Chi phi céng bb quy hoach: 5.108.000 ddng
Chi phi khao sat dia hinh (tam tinh) 155.111.000 ddng

7. Ngudn vén: Vén ngan sich huyén Hoai An.
8. Tién dd thwc hién: Hoan thanh db 4n quy hoach trong thoi han 06 thang ké
tr ngay nhiém vu quy hoach dugc phé duyét.
Didu 2. T6 chirc thie hién:
1. Quyét dinh nay lam cin ctr dé t8 chire 1ap db an quy hoach theo quy dinh
hién hanh cua Nha nuéce.
2. UBND huyén Hoai An chiu trach nhiém t8 chitc lap dc;‘{ an quy hoach, l?iy
y kién co quan, to chirc, cong dong dan cu c6 lién quan, trinh tham dinh, phé duyét
theo dung quy dinh hién hanh ctia Nha nude.
3. Giao S& Xay dung phdi hop, huéng din UBND huyén Hoai An td chirc
14p quy hoach va thyc hién cac né1 dung c6 lién quan, dam bao tuan thu quy chuan,
tiéu chuan hién hanh va cac quy dinh cta phap luat.
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Piéu 3. Chanh Vin phong UBND tinh, Gidm déc cic S& Xay dung, Tai
nguyén va Moi trudng, K& hoach va Pu tu, Tai chinh, Céng Thwong, Chii tich
UBND huyén Hoai An va Thi truéng cic co quan, don vi lién quan chiu trach
nhiém thi hanh Quyét dinh nay ké tir ngay ky /3~

i i 5 KT. CHU TICH
~CT. PCT NT.C. Hoing: PHO CHU TICH
- CVP, PVPKT;

-Luu: VT, K1, K4, K6, K14.
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

HUYEN HOAI AN Poc lip — Tw do — Hanh phic
sé: 121 /TB-UBND Hodi An, ngay 18 thang 11 nim 2021
THONG BAO

Két luin cia Chi tich UBND huyén Nguyén Hiru Khic tai cudc hop théng
qua phwong an thiét ké quy hoach chi tiet ty 1€ 1/500 dieu chinh, mé rong
Cum cong nghiép Déc truéng Séi, huyén Hoai An.

Séng ngay 17/11/2021, tai Hdi tredng B - UBND huyén, dong chi Chi tich
UBND huyén Nguyén Hiru Khic - chit tri cude hop théng qua phuong 4n thiét ké
quy hoach chi tiét ty 1& 1/500 diéu chinh, mé réng Cum cdng nghiép D¢ truéng
S6i. Tham du c6 Pdng chi Nguyén Xuin Phong — Phé Chu tich Thudng truc
UBND huyén, déng chi Trin Vin Thom — Phé Chi tich UBND huyén; Lanh dao
c4c nganh: Kinh té va Ha tAng, Tai chinh — K& hoach, Tai nguyén va Mbi trudng,
Ban quan 1y dw 4n d4u tr x4y dung va PTQD, UBND thi trdn Ting Bat HS.

Trén co s& béo céo ctia phong Kinh té va Ha ting, Cong ty TNHH tw vAn
thiét k& va xay dung Tan Kién Tric - don vi tr vAn 1dp quy hoach va cac ¥ kién
tham gia ciia céc thanh vién tai cudc hop. Pdng chi Nguyén Hiru Khiic - Chi tich
UBND huyén, chu tri cuéc hop két luan:

1. Co ban théng nhét phwong 4n thiét ké quy hoach chi tiét ty 18 1/500 didu
chinh, mé réng Cum cong nghiép Déc trudng S6i do Céng ty TNHH tu van thiét
ké va x4y dung T4n Kién Tric 1ap.

2. Théng nhit phuong 4n khong diu tu mot phin dudng D1 (doan phia
Nam) va nhap céc 16 dt san xuat (ky hidu tir 16 14 dén 16 24) theo quy hoach chi
tiét Cum céng nghiép duoc phé duyét tai Quyét dinh sé 4625/QD-UBND ngiy
09/11/2020 ctia UBND tinh) thanh 01 16 16n ¢ dién tich khoang 8ha dén 9ha dé
phuc vu nhu cu thué dat dién tich 1én cho doanh nghiép (hién di c6 Céng ty cb
phin ché bién 14m san Kim Thanh Lép ding ky du tw tai khu vuc nay). Ddng
thoi, tao hanh lang cay xanh céch ly & phia Ty dw 4n (khoang cch ly tir 20m dén
30m) d& cach ly khu md ma, khu trung chuyén chit thai rin véi cac khu chirc
nang khac trong Cum cong nghiép va cac khu vuc 14n can chung quanh du an; c6
phuong 4n két ndi giao thong tir dwong giao thong Cum cdng nghiép véi Khu md
ma hién trang & phia Tay mot cach thuan loi dé phuc vu nhu chu cia nguoi dan
dia phuong.

3. Giao Phong Kinh t& va Ha ting phdi hop véi don vi tw van thiét ké va
cac don vi lién quan ra soat, kiém tra vat kién truc trén dit (m6 ma, ciy ¢bi, hoa
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mau. ) d& xuét phuong 4n xit Iy va hoan chinh c4c ndi dung theo néu trén, lam co
s& trinh co quan ¢6 thAm quyén xem xét, quyét dinh.

Thira 1énh Chu tich UBND huyén, Vin phong HDND va UBND huyén
théng béo dén cic nganh, dia phwong biét dé 5 chirc thue hién./— 1/

Noi nhin:

- CT, Cac PCT UBND huyén;
- Cac nganh, don vi lién quan;
-Luu: VT.

Huynh Céng Nghia




